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[bookmark: _Toc147220698]1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tên trường: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Tên Tiếng Anh:  Nha Trang College of Technology
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ Trường: Cơ sở chính mới (Cơ sở 1): 
Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trung tâm GDNN Nha Trang.
Số 298 Thống Nhất, thành phố Nha Trang.
Số 184 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Cơ sở 2: Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô-cơ giới,  thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.
Cơ sở 3: Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường, thôn Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Cơ sở chính cũ : 32 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (hiện tại không sử dụng đang chờ bàn giao)
Số điện thoại: 0258.3881139
Số fax: 0258.3882333
Email: cdktcn@khanhhoa.gov.vn
Website: http://www.cdktcnnt.edu.vn
Năm thành lập trường:
Năm thành lập đầu tiên: 1962 Năm nâng cấp thành trường cao đẳng : 31/01/2007
Năm đổi tên trường: 15/9/2017
Loại hình trường: 	  Công lập      ;    Tư thục  
[bookmark: _Toc147220699]2. Thông tin khái quát về Khoa Điện - Điện tử, Bộ môn Tin học
2.1. Thông tin khái quát về Khoa Điện - Điện tử
2.1.1. Khái quát lịch sử phát triển Khoa Điện - Điện tử:
Tên đơn vị: KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Tên tiếng Anh: ELECTRICAL – ELECTRONIC FACULTY
Địa chỉ đơn vị: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Số điện thoại: 0583881139-311
Năm thành lập đơn vị: 31/01/2007
Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ngày nay tiền thân là Ban Điện của Trường Công nhân Kỹ thuật Nha Trang. Những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước 1975, Ban Điện ngày ấy chỉ có 4 giáo viên và lưu lượng học sinh mỗi năm tuyển được 1 lớp khoảng 30 học sinh, đầu tiên khóa đào tạo Công nhân Kỹ thuật bậc thợ 3/7 kéo dài 3 năm, với 1 nghề duy nhất là Điện xí nghiệp, chương trình học với 2 môn chuyên ngành là Lý thuyết nghề và Thực hành nghề.
Trải qua 61 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay Khoa Đ-ĐT được thành lập theo Quyết định số 1024/QĐ-CĐKTCN ngày 17/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Mọi hoạt động của khoa đều thực hiện theo Quyết định số 80/QĐ-CĐKTCN ngày 13/01/2022 của Hiệu trưởng về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Đ-ĐT. 
Năm học 2022-2023, Khoa có 25 cán bộ viên chức (sau đây viết tắt: CBVC) được cơ cấu 4 bộ môn: BM Điện 10VC (7THS, 3KS); BM Tin học 7VC (6THS, 1KS); BM Điện lạnh 5VC (5THS); BM Điện tử 4VC (1THS, 2KS). Tất cả viên chức đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác GDNN, đều là những nhân tố tích cực trong các hoạt động đoàn thể.
2.1.2. Nhiệm vụ của Khoa
Nhiệm vụ trọng tâm của Khoa là đào tạo đội ngũ kỹ thuật 3 cấp trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của các Doanh nghiệp; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất theo quy định của Nhà trường... nhằm trang bị cho người học có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Nhiều cựu HSSV của Khoa hiện nay là thợ bậc cao, là chủ doanh nghiệp và có cả cán bộ quản lý các cấp các ngành ở địa phương đã trưởng thành đi lên từ Khoa Đ-ĐT nói riêng và Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Nha Trang nói chung.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Điện - Điện tử
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức













Lãnh đạo Khoa
Các lớp học sinh
Bộ môn Điện
Bộ môn Điện tử
Bộ môn Điện Lạnh
Bộ môn Tin học
Hội đồng Khoa

2.1.3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt khoa Điện - Điện tử
	1. Lãnh đạo Khoa (Trưởng, phó khoa; trưởng, phó bộ môn)

	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	Phạm Minh Hoàng
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa 

	Trần Văn Chiến
	1966
	Thạc sĩ
	Phó trưởng khoa

	Trần Tấn Lộc
	1974
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Điện tử

	Huỳnh Tấn Trịnh
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Tin học

	Võ Triết Giang
	1977
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Điện

	Nguyễn Minh Tiến
	1985
	Kỹ sư
	Phó trưởng bộ môn Điện

	Trần Văn Hiếu
	1980
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Điện lạnh

	Lê Xuân Phong
	1988
	Thạc sĩ
	Phó trưởng bộ môn Điện lạnh

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Tên tổ chức
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	Chi bộ 7
	Phạm Minh Hoàng
	1970
	Thạc sĩ
	Bí thư Chi bộ

	
	Huỳnh Tấn Trịnh
	1981
	Thạc sĩ
	Phó bí thư Chi bộ

	Công đoàn
	Nguyễn Thị Mỹ Na
	1983
	Thạc sĩ
	Tổ trưởng Công đoàn

	Đoàn thanh niên
	Nguyễn Thị Thương
	1989
	Thạc sĩ
	Bí thư Đoàn Khoa



2.1.3.3. Tổng số cán bộ nhà giáo
- Biên chế:  25, trong đó:   		Nam: 20            	Nữ: 05	  
- Thỉnh giảng: 9, trong đó:		Nam: 08		Nữ: 01		
	- Trình độ chuyên môn:
	Trình độ đào tạo
	Biên chế
	Thỉnh giảng
	Tổng số

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	

	Tiến sĩ
	0
	0
	0
	0
	0

	Thạc sĩ
	16
	3
	1
	1
	21

	Đại học
	4
	2
	7
	0
	13

	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung cấp
	0
	0
	0
	0
	0

	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0


 2.1.3.4. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo	
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Mã nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Trình độ đào tạo

	1. 
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	30
	Cao đẳng

	
	
	5520225
	30
	Trung cấp

	1. 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	70
	Cao đẳng

	
	
	5520205
	70
	Trung cấp

	3
	Điện công nghiệp
	6520227
	105
	Cao đẳng

	1. 
	
	5520227
	70
	Trung cấp

	4
	Điện dân dụng
	6520226
	30
	Cao đẳng

	
	
	5520226
	30
	Cao đẳng

	5
	Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
	6480102
	30
	Trung cấp

	
	
	5480102
	30
	Trung cấp

	6
	Công nghệ thông tin (UDPM)
	6480202
	60
	Cao đẳng

	
	
	5480202
	100
	Trung cấp

	7
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	30
	Cao đẳng

	
	
	5510303
	30
	Trung cấp



2.1.3.5. Thành tích nổi bật của Khoa Điện - Điện tử
Hàng năm các Bộ môn đều cử nhà giáo tham gia vào hội giảng cấp các cấp nhằm học hỏi kinh nghiệm, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và công nghệ thông tin trong quá trình dạy học, kết quả cuối mỗi năm học đều đạt được nhiều thành tích cao, cụ thể trong những năm gần đây:
Năm học 2020-2021:
	Tại Hội thi Nhà giáo GDNN cấp trường năm 2020-2021, Khoa Đ-ĐT đạt giải ba tập thể.
	Cán bộ giảng viên khoa tích cực tham gia thực hiện đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến. Năm học 2020-2021, Khoa Đ-ĐT có 05 SKCT của giảng viên (chiếm tỉ lệ 22%) và 01 đề tài NCKH của sinh viên đăng ký thực hiện đã được nghiệm thu và phê duyệt đưa vào sử dụng; 01 đề tài Khoa luận tốt nghiệp của sinh viện được triển khai thực hiện và được nghiệm thu đánh giá đạt loại giỏi, đây cũng là đề tài khóa luận đầu tiên của sinh viên toàn trường thực hiện nhằm đổi mới phương thức đánh giá kết quả tốt nghiệp cho sinh viên.
	Khoa Đ-ĐT đã phối hợp tổ chức đào tạo 01 khóa sơ cấp nghề Điện công nghiệp cho đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19; Năm 2021, Khoa tiếp tục triển khai đào tạo các lớp nghề Điện dân dụng, nghề KTML và ĐHKK cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.
Với các thành tích trên, Khoa Đ-ĐT đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen do cấp trên khen thưởng, cụ thể:
Cá nhân:
01 Sinh viên đạt giải khuyến khích tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020; 01 Nhà giáo đạt giải nhì Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2020; 01 Nhà giáo đạt giải khuyến khích Hội giảng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX (2020-2021).
Tập thể:
	Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Khoa Đ-ĐT, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang theo Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021;
	Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban chấp hành Đoàn Khoa Đ-ĐT, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang theo Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2021;
	Bí thư Đảng ủy trường tặng Giấy khen cho Chi bộ 7 theo Quyết định số 82-QĐ/ĐUT ngày 11/10/2021 vì thành tích đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.
Năm học 2021-2022:
	Khoa tổ chức thành công Hội giảng nhà giáo GDNN cấp khoa để tạo sân chơi, giao lưu kinh nghiệm giảng dạy cho giảng viên.
	Tham gia xây dựng, điều chỉnh bổ sung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, cao đẳng liên thông các nghề Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.
	Cán bộ giảng viên khoa tích cực tham gia thực hiện đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến. Năm học 2021-2022 Khoa Đ-ĐT có 06 đề tài SKCT của giảng viên, 02 đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên và 01 đề tài NCKH của sinh viên đăng ký thực hiện đã được nghiệm thu và phê duyệt đưa vào sử dụng hiệu quả.
	Trong năm học 2021-2022, Khoa đã phối hợp tổ chức đào tạo 02 lớp ngắn hạn nghề Điện dân dụng, 01 lớp nghề KTML và ĐHKK cho đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 theo chương trình do GIZ hỗ trợ.
	Phối hợp Ban quản lý dự án HPMPII (Cục biến đổi khí hậu) tổ chức 02 (lớp) chương trình tập huấn Nguyên tắc thực hành tốt trong thay thế, bảo dưỡng thiết bị sử dụng môi chất HCFC và môi chất thay thế cho kỹ thuật viên điện lạnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Với các thành tích trên, Khoa Đ-ĐT đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen do cấp trên khen thưởng, cụ thể:
Cá nhân:
01 Nhà giáo đạt giải khuyến khích tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021; 01 thiết bị đào tạo tự làm đạt giải nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, năm 2022.
Tập thể:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Khoa Đ-ĐT, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân 60 năm thành lập trường (1962-2022).
Năm học 2022-2023:
	Khoa tổ chức thành công Hội giảng nhà giáo GDNN cấp khoa làm cơ sở để các Nhà giáo tham gia Hội giảng cấp trường, kết quả tập thể Khoa Đ-ĐT đạt giải nhì, 01 cá nhân đạt giài nhì và 1 cá nhân đạt giải ba.
	Xây dựng mới 03 CTĐT chất lượng cao (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, nghề Công nghệ thông tin, nghề Điện công nghiệp); điều chỉnh bổ sung CTĐT trình độ cao đẳng, trung cấp, cao đẳng liên thông các nghề: Điện công nghiệp.
	Cán bộ giảng viên khoa tích cực tham gia hoạt động NCKH, trong năm khoa đã đăng ký thực hiện: 05 SK của giảng viên, 01 khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp CTT14CĐ3B và 01 đề tài NCKH của sinh viên lớp ĐCN01CĐ4Đ (lớp Đức) kết quả đều được nghiệm thu và phê duyệt đưa vào sử dụng; 01 thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII đạt giải nhì.
	Khoa đã phối hợp tổ chức đào tạo 03 lớp sơ cấp nghề Điện công nghiệp cho đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 theo chương trình do GIZ hỗ trợ; 01 lớp Vận hành sữa chữa thiết bị lạnh cho nhà giáo GDNN. Ngoài ra, trong năm 2023 khoa đã phối hợp với Daikin Việt Nam tổ chức 01 lớp đào tạo cho kỹ thuật viên (KTV) và giảng viên; kết hợp với Cục biến đổi khí hậu mở 01 lớp đào tạo KTV cho sinh viên của trường về Nguyên tắc thực hành tốt trong thay thế, bảo dưỡng thiết bị sử dụng môi chất HCFC và môi chất thay thế cho sinh viên, KTV nghề KTML& ĐHKK.
	Trong cuộc thi Khởi nghiệp cấp trường năm 2023, khoa tham gia 02 dự án khởi nghiệp kết quả đạt 01 giải nhất và 01 giải ba.
	Công tác chuyển đổi số là hoạt động mới được nhà trường triển khai theo Thông báo số 623/TB-CĐKTCN06/5/2022; Thông báo số 744/TB-CĐKTCN ngày 01/6/2022. Vì vậy trong năm học 2022-2023 Khoa đã nghiêm túc thực hiện theo Kế hoạch số 621/KH-CĐKTCN. Kết quả 100% nhà giáo đã số hóa ít nhất 01 tài liệu trình giảng (slide), Khoa đã triển khai sử dụng chữ kí điện tử được 15/17 văn bản.
Với các thành tích trên, đến thời điểm hiện nay, Khoa Đ-ĐT đã vinh dự được Bí thư Ban thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho Chi bộ 7, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang theo Quyết định số 1592-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2023 vì thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Các danh hiệu và khen thưởng khác năm 2023.
2.2. Thông tin khái quát về Bộ môn Tin học
Theo Quy chế tổ chức hoạt động của Khoa Đ-ĐT, nghề CNTT do Bộ môn Tin học là đơn vị trực tiếp tổ chức triển khai đào tạo.
2.2.1. Nhà giáo bộ môn Tin học
	TT
	Họ tên nhà giáo
	Chức vụ
	Năm
 sinh
	Giới tính
	Trình độ chuyên môn

	1
	Huỳnh Tấn   Trịnh
	Trưởng bộ môn 
	1980
	Nam
	ThS. Khoa học máy tính

	2
	Hồ Thị Thanh Diệu
	Giảng viên bộ môn     
	1979
	Nữ
	Cử nhân Toán tin

	3
	Tôn Thất    Khiêm
	Giảng viên bộ môn     
	1989
	Nam
	ThS. CNTT

	4
	Trần Ngọc Minh
	Giảng viên bộ môn     
	1979
	Nam
	ThS. CNTT

	5
	Nguyễn Thanh Hải
	Giảng viên bộ môn     
	1980
	Nam
	[bookmark: _GoBack]ThS. Khoa học máy tính

	6
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Giảng viên bộ môn     
	1987
	Nữ
	ThS. Khoa học máy tính

	7
	Nguyễn Thị Thương
	Giảng viên bộ môn     
	1989
	Nữ
	ThS. Khoa học máy tính

	8
	Lương Thị Thúy Hằng
	Phó phụ trách Khoa Sư phạm và Đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia
	1977
	Nữ
	ĐHSP Tin học;
ThS. QTKD


2.2.2. Chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo
	TT
	Họ tên nhà giáo
	Kỹ năng nghề
	Sư phạm
	Ngoại ngữ
	Tin Học

	1
	Huỳnh Tấn   Trịnh
	Bậc 3 Malaysia; Cao đẳng nâng cao Úc.
	ĐH SPKT;
SPDN quốc tế.
	Tiếng Anh: B1
	ThS. CNTT; IC3;
KNCNTT Nâng cao.

	2
	Hồ Thị Thanh Diệu
	Bậc 3/5
	SP bậc 2
	Tiếng Anh: B
	ĐH CNTT;
IC3.

	3
	Tôn Thất     Khiêm
	Cao đẳng nâng cao Úc
	SP bậc 1, 2; SP nghề
	Cao đẳng anh văn
	ĐH CNTT;
IC3.

	4
	Trần Ngọc    Minh
	Bậc 3 Malaysia; Cao đẳng nâng cao Úc.
	SP bậc 1, 2; SP nghề
	Tiếng Anh: B1
	ThS. CNTT; IC3.

	5
	Nguyễn Thanh Hải
	Bậc 3
	Sư phạm nghề
	Tiếng Anh TOEIC 580
	Ths. CNTT

	6
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Bậc 3
	Sư phạm nghề
	Tiếng Anh: B1
	ThS. CNTT; IC3.

	7
	Nguyễn Thị Thương
	Bậc 3/5
	Sư phạm nghề
	Tiếng Anh: TOEIC 530
	ThS. KHMT; IC3.

	8
	Lương Thị Thúy Hằng
	Cao đẳng nâng cao Úc
	SP bậc 2; 
Sư phạm Úc
	Tiếng Anh: B1 quốc tế;
TOEIC 500
	ĐHSP Tin học, 
CĐN CNTT Úc;
IC3.

	9
	Nguyễn Bình Minh
	CN. Toán tin
	Bậc 2
	B
	IC3

	10
	Trần Nguyễn Hoài Nam
	KS. CNTT
	SPN
	B
	KS Tin học

	11
	Nguyễn Quang Nhật
	KS. CNTT
	SPN
	B
	KS Tin học

	12
	Võ Thiện Nga
	ThS. KHMT
	SPN
	B
	TH.S Tin học


[bookmark: _Toc147220700]3. Thông tin về chương trình đào tạo
Hàng năm nhà trường đều có quyết định bộ môn rà soát CTĐT, nhằm cập nhật và thay đổi nội dung cũng như mô đun/môn học phù hợp với tình hình hiện tại.
	3.1. Chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng năm 2019
- Mã nghề:	6480202
- Trình độ đào tạo:	Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh:	Tốt nghiệp THPT hoặc 	tương đương
- Thời gian khóa học:		2,5	năm
- Số lượng môn học, mô đun:	31 	MH/MĐ	
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:	114	tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương:	435	giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:	2270	giờ
- Khối lượng lý thuyết:	783	giờ
- Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm:	1819	giờ	
3.2. Chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng năm 2021.
	- Mã nghề:	6480202
	- Trình độ đào tạo:	Cao đẳng
	- Loại hình đào tạo:	Chính quy
	- Đối tượng tuyển sinh:	Tốt nghiệp THPT hoặc 		tương đương
	- Thời gian khóa học:	2,5 	năm
	- Số lượng môn học, mô đun:	31	MH/MĐ
	- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:	116	tín chỉ
	- Khối lượng các môn học chung/đại cương:	435	giờ
	- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:	2315	giờ
	- Khối lượng lý thuyết:	830	giờ
	- Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm:	1818	giờ
11


[bookmark: _Toc147220701]PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
[bookmark: _Toc147220702]1. Tổng quan chung
[bookmark: _Toc147220703]1.1. Căn cứ tự đánh giá
[bookmark: _Toc147220704]Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang;
Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến 2025;
Căn cứ Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
1.2. Mục đích tự đánh giá
[bookmark: _Toc147220705]Tự đánh giá chương trình đào tạo để xác định mức độ đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; từ đó điều chỉnh, bổ sung, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương, khu vực và thế giới;
	Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng, các điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định cất lượng chương trình đào tạo, qua đó huy động tất cả các đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng;
	Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.
1.3. Yêu cầu tự đánh giá
[bookmark: _Toc147220706]Đảm bảo đánh giá toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tất cả phân hiệu, chi nhánh;
	Có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của cơ sở GDNN;
	Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hiện hành và các hướng dẫn có liên quan;
	Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; 
	Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phải được công khai trong nội bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
1.4. Phương pháp tự đánh giá
[bookmark: _Toc147220707]Phương pháp nghiên cứu văn bản, hồ sơ: Phương pháp nghiên cứu văn bản/hồ sơ là một trong những phương pháp thu thập thông tin thường được dùng trong tự đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng của chương trình đào tạo. Nghiên cứu các thông tin, minh chứng tự đánh giá chất lượng đã thu thập được, từ đó xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;
	Phương pháp quan sát: Phương pháp quan sát là một trong những phương pháp thu thập thông tin thường được dùng trong việc nghiên cứu hiệu quả hoạt động của một đơn vị; 
	Phương pháp phỏng vấn: Phương pháp phỏng vấn là một trong những phương pháp thu thập thông tin trong tự đánh giá và kiểm định chất lượng. Phương pháp này thường được dùng nhiều trong tự đánh giá chất lượng mức độ phù hợp, hiệu quả áp dụng của chương trình;
	Phương pháp điều tra khảo sát bằng phiếu, bảng hỏi: Phương pháp điều tra khảo sát là một trong những phương pháp thu thập thông tin thường được dùng nhiều trong tự đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng của chương trình.
1.5. Các bước tiến hành tự đánh giá
[bookmark: _Toc147220708][bookmark: _Hlk530590194]Các bước tự đánh giá tuân thủ theo quy định của Mục 2. Quy trình tự đánh giá chất lượng Thông tư số 28/2017/TT-BLDTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;
Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:
Phân công các bộ môn chủ trì thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;
Thực hiện các nội dung tự đánh giá chất lượng, bao gồm: Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt; thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và các hướng dẫn có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tổng hợp và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng theo mẫu quy định; lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng.
Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;
	Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và gửi cơ quan có thẩm quyền.
2. Tự đánh giá
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Bao gồm 3 tiêu chuẩn.
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1: 
Mở đầu: 
Mục tiêu của trường được xác định rõ ràng, cụ thể được thể hiện qua các văn bản được các cấp phê duyệt như Quyết định thành lập trường, Quy chế tổ chức và hoạt động. Các mục tiêu được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của trường. Mục tiêu rõ ràng nên giúp nhà trường có những định hướng phát triển tốt trong dài hạn cũng như ngắn hạn. Hàng năm, căn cứ vào những mục tiêu cụ thể, nhu cầu nhân lực của địa phương, xã hội để điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động trường cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường cũng như xã hội.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và được giao quyền tự chủ theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 11/06/2019 giai đoạn 2019-2021. Đến tháng 08/2021 thực hiện theo Nghị định 60/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và được giao quyền tự chủ theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 giai đoạn 2022-2025.
Thực hiện quản lý công tác kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.
Căn cứ kế hoạch ngân sách được giao, nguồn thu hợp pháp tại đơn vị, nhà trường cân đối và phân bổ kinh phí phù hợp để phục vụ hiệu quả các hoạt động của toàn trường, bảo đảm chất lượng của CTĐT hoạt động trong điều kiện tối ưu nhất, bảo đảm đầu ra đạt trình độ tay nghề cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho người học, CBVV và người lao động. 
Những điểm mạnh: 
Mục tiêu của trường từ khi thành lập đến nay được xác định rõ ràng, cụ thể, có mục tiêu chung của từng giai đoạn phát triển và mục tiêu cụ thể của từng năm học mang tính khả thi rõ nét.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại trường, đảm bảo nguyên tắc dân chủ cơ sở và được cơ quan chủ quản phê duyệt.
Khi xây dựng Quy chế có sự tham gia của tập thể cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động toàn trường, vì vậy có được sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai rộng đến bản thân người học nghề và gia đình thông qua thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hoạt động thiết thực của Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục GDNN, các sở bản ngành trong tỉnh, lãnh đạo nhà trường có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận với các chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển kinh xã hội của tỉnh và ngành Lao động Thương binh - Xã hội, qua đó làm cơ sở cho công tác xây dựng chiến lược phát triển của trường cũng như hoạch định mục tiêu phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.
Việc điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ được thực hiện kịp thời, trong đó phản ánh đúng xu thế phát triển của trường và các yếu tố tác động tích cực của xã hội.
Luôn dựa trên các văn bản pháp quy để làm căn cứ cho việc cập nhật, điều chỉnh; kế thừa và phát triển những thành tựu mới của khoa học để vận dụng vào mục tiêu đào tạo nghề mang tính hiện đại và thực tiễn.
Có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức và cơ chế quản lý và được triển khai đến các bộ phận, kế hoạch phát triển cũng như phương hướng hoạt động của trường được phổ biến công khai để mọi thành viên tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các văn bản nội bộ thực hiện hàng năm được rà soát bổ sung sửa đổi trong hội nghị CBVC, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp với thực tế của đơn vị.
Đội ngũ cán bộ nhà giáo đáp ứng thực hiện CTĐT đúng theo quy định trong điều kiện tốt nhất.
Nhà trường luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBVC và người lao động.
Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
	Tiếp tục, duy trì công tác phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ của trường chú trọng đến chất lượng đào tạo, hiệu quả của người học sẽ phản ánh, quảng bá hình ảnh của trường một cách hiệu quả nhất.
	Tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên và nhu cầu của các doanh nghiệp hàng năm; qua đó phân tích thực tế nhu cầu nghề nghiệp của người học so với nhu cầu xã hội đang cần làm cơ sở cho việc bổ sung, điều chỉnh mục tiêu và quy mô nghề đào tạo.
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         Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định 
Mô tả, phân tích, nhận định:
Mục tiêu của CTĐT nghề CNTT hệ cao đẳng, trung cấp được xác định một cách rõ ràng, được thể hiện trong quyển CTĐT nghề CNTT (ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng, trung cấp ban hành đó là: 
	Trang bị cho người học kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi nghề CNTT; Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp; Kiến thức về CNTT thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của nghề CNTT;
	Trang bị cho người học Kỹ năng nhận thức, sáng tạo để xác định, phân tích, đánh giá trong phạm vi rộng; Kỹ năng thực hành nghề nghiệp để giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi nghề CNTT; Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; 
	Người học sau khi tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Mục tiêu này cũng phù hợp với mục tiêu của trường được thể hiện trong Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang “Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các bậc đào tạo ở các cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng”. Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề CNTT được xây dựng phù hợp với mục tiêu của trường nhằm góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1.1.01- Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN  ngày 24/12/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 1.1.02- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021).
Hàng năm, nhà trường thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để kịp thời cập nhật nhu cầu tuyển dụng hàng năm từ đó có những điều chỉnh phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh của các nghề trong đó có nghề CNTT (1.1.04- Báo cáo thị trường lao động và dự báo nhu cầu lao động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa năm 2021, 2022, 2023; 1.1.05- Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023). 
Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề CNTT được thể hiện ngay từ hồ sơ mở nghề và luôn được phổ biến tới CBVC-NLĐ thông qua các cuộc họp bộ môn và khoa, công bố trên Cổng thông tin điện tử của trường, được phổ biến tới sinh viên trong bộ môn thông qua đợt học tập chính trị đầu khóa (1.1.06- Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
[bookmark: _Hlk83331989]Theo quy định tối đa 03 năm kể từ khi ban hành chương trình đào tạo, nhà trường phải tiến hành rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời quá trình rà soát điều chỉnh CTĐT được lấy ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học. Vì vậy, đúng theo quy định năm 2017, 2019, 2021 chương trình đào tạo nghề CNTT hệ trung cấp, cao đẳng được chỉnh sửa và ban hành nhằm đáp ứng sự thay đổi khoa học CNTT và thị trường lao động (1.1.07- Thông báo/Kế hoạch  về việc rà soát, điều chỉnh và thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2019, 2021; 1.1.02- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 1.1.08- Phiếu khảo sát về mục tiêu của chương trình đào tạo năm 2021, 2022, 2023; 1.1.09- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến về mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học năm 2021, 2022, 2023).
Như vậy, qua từng giai đoạn phát triển, mục tiêu chương trình đào tạo của nghề CNTT luôn luôn được xác định cụ thể và phù hợp với mục tiêu của  nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo 
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có đầy đủ các văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo.
Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường thể hiện nhiệm vụ cụ thể của Phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; Có sự phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ của các đơn vị trong trường, không có trùng chéo nhau, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường. Hàng năm có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời về chức năng nhiệm vụ (1.1.01- Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN  ngày 24/12/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang).
Hàng năm đơn vị phụ trách CTĐT các đơn vị liên quan đến CTĐT đều có báo cáo tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong năm học vừa qua và phương hướng phấn đấu cho năm học tới. Trong báo cáo Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan đã chỉ ra những nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành. Trong những năm qua phòng đào tạo và các đơn vị liên quan đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến CTĐT (1.2.01- Báo cáo tổng kết năm học  2020-2021, 2021-2022, 2022-2023  và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; 1.2.02- Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 và phương hướng hoạt động năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 của các đơn vị; 1.2.03- Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 1.2.04- Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu thi đua năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 1.2.05- Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 1.2.06- Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 1: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định mức chi tối thiểu cho người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và được giao quyền tự chủ theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 11/06/2019 giai đoạn 2019-2021. Đến tháng 08/2021 thực hiện theo Nghị định 60/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và được giao quyền tự chủ theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 giai đoạn 2022-2025.
Thực hiện quản lý công tác kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.
Căn cứ kế hoạch ngân sách được giao, nguồn thu hợp pháp tại đơn vị, nhà trường cân đối và phân bổ kinh phí phù hợp để phục vụ hiệu quả các hoạt động của toàn trường, đảm bảo điều kiện tốt nhất nhu cầu của người học, cán bộ viên chức và người lao động.
Công tác quản lý tài chính của trường thực hiện đúng quy định góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực lân cận, hướng đến đạt mục tiêu trường chất lượng cao trong cả nước.
Với nguồn kinh phí được phép sử dụng, nhà trường luôn phân bổ kinh phí hợp lý đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo hoạt động trong điều kiện tối ưu nhất, đảm bảo đầu ra đạt trình độ tay nghề cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
Kinh phí phân bổ cho nghề CNTT trình độ Trung cấp, Cao đẳng căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm, định mức cấp kinh phí cho từng hệ được thể hiện bởi Dự toán giao ngân sách giao năm 2021, 2022, 2023 (1.3.01- Quyết định giao kế hoạch chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2021, 2022 ,2023), cụ thể định mức phân bổ nghề CNTT: Hệ Cao đẳng: 4.000.000 đồng/SV/năm, Hệ Trung cấp: 3.000.000 đồng/HS/năm.
Là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, do đó ngoài ngân sách cấp, nhà trường căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐDN ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số: 01/2012/NQ-HĐND ngày 26/8/2012 Quy định mức thu học phí giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ban hành Quy định mức thu học phí tại trường đối với từng ngành nghề đào tạo; từ năm 2022 theo quy định Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/8/2021 về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, ban hành Quy định mức thu học phí tại trường đối với từng ngành nghề đào tạo theo quy định, cụ thể các năm 2021, 2022, 2023 (1.3.02- Quyết định số 540/QĐ-CĐKTCN ngày 20/4/2020 Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp năm học 2020-2021; Thông báo số 1060/TB-CĐKTCN ngày 12/04/2021 về việc quy định mức tạm thu học phí năm 2021-2022; Quyết định số 90/QĐ-CĐKTCN ngày 14/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022, Quyết định số 752/QĐ-CĐKTCN ngày 14/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023, Thông báo số 491/TB-CĐKTCN ngày 10/04/2023 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023).
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang với ngân sách được giao hàng năm, nguồn thu tại đơn vị, đội ngũ nhà giáo được giao định mức giảng dạy hàng năm theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ viên chức và người lao động đều phục vụ vì nhiệm vụ chung của nhà trường, đạt hiệu quả và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cao cho thị trường lao động.
Trên cơ sở tổng kinh phí được phép sử dụng và tổng nguồn chi phục vụ cho nhu cầu đào, định mức chi phí đào tạo bình quân cho người học đối với Công nghệ thông tin năm học 2020-2021 với trình độ Trung cấp là 7.900.000 đồng/HS/năm, Cao đẳng là: 8.300.000 đồng/SV/năm; trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2021-2022 là : 10.495.867 đồng/HSSV/năm; năm học 2022-2023 là: 11.040.091 đồng/HSSV/năm (1.3.03- Quyết định số 542/QĐ-CĐKTCN ngày 20/4/2020 về việc Phê duyệt định mức chi cho đào tạo năm học 2020-2021; Quyết định số 1122/QĐ-CĐKTCN ngày 29/7/2021 về việc xác định chi phí đào tạo bình quân cho một HSSV năm học 2021-2022; Quyết định số 1254/QĐ-CĐKTCN ngày 18/8/2022 về việc xác định chi phí đào tạo bình quân cho một HSSV năm học 2022-2023).
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[bookmark: _Toc147220712]2.2.2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Bao gồm 7 tiêu chuẩn.
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2: 
Mở đầu: 
[bookmark: _Hlk530596791]Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch,chất lượng đào tạo được nâng cao, bảo đảm đáp ứng với yêu cầu thực tế. Kế hoạch đào tạo được Nhà trường xây dựng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn sản xuất.
Trường có nhiều loại hình đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo như: đào tạo chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo ngắn hạn, chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, đào tạo theo niên chế, đào tạo theo tích lũy mô đun, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu học tập của người học.
Công tác tổ chức thi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, công nhận tốt nghiệp của người học nghề đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan.
Công tác tuyển sinh của trường thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ LĐTB-XH. Trường đã có những văn bản quy định cụ thể và tổ chức tư vấn học nghề hiệu quả đảm bảo tuyển sinh đủ số lượng và có chất lượng.
Những điểm mạnh: 
	Hoạt động đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch và có chất lượng. Phương thức đào tạo của trường đa dạng, đáp ứng được các yêu cầu của người học nghề;
	Trường đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy và học;
	Trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh hàng năm, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và khách quan.
Những tồn tại: 
Số lượng các doanh nghiệp được trường mời tham gia vào quá trình đào tạo chưa được nhiều và chủ yếu tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch nâng cao chất lượng:
	Trường sẽ tiếp tục tăng cường liên kết với nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực hoạt động và huy động doanh nghiệp tham gia vào nhiều lĩnh vực đang đào tạo tại trường;
	Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ nhà giáo Nhà trường;
	Tiếp tục tăng cường việc giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ và có hiệu quả. 
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	          Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.


Mô tả, phân tích, nhận định:
CTĐT nghề CNTT của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 80/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN, Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp bổ sung số 80a/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN và đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép hoạt động.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang xây dựng quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng áp dụng cho các đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương đương dựa trên Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 và  Thông tư số 05/2021/TT – BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng . Trong Quy chế tuyển sinh học nghề Nhà trường quy định cụ thể phương thức và tiêu chí, hình thức tuyển              sinh (2.1.01- Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021, 2022, 2023).
Hàng năm, Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh. Căn cứ vào thực tế hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh của UBND tỉnh Khánh Hòa; Quyết định giao chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo tuyển sinh ... (1.3.01- Quyết định giao kế hoạch chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2021, 2022, 2023; 2.1.02- Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; 2.1.03- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; 2.1.04- Quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành/nghề đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024).
Phòng Đào tạo là đơn vị trực tiếp phụ trách công tác tuyển sinh, thông báo tuyển sinh và niêm yết công khai tại trường, các cơ sở liên kết, các phương tiện truyền thông và phát đến tận tay phụ huynh và HSSV (2.1.05- Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; 2.1.06- Tờ rơi tuyển sinh sinh năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; 2.1.07- Trang web http://cdktcnnt.edu.vn).
Công tác tuyển sinh của Trường được tiến hành theo hình thức xét tuyển dựa trên các tiêu chí cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của HSSV. Danh sách trúng tuyển được niêm yết công khai tại trường và báo cáo các cấp có thẩm quyền (2.1.08- Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.1.09- Báo cáo tuyển sinh năm  học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Người học trúng tuyển nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường hoặc qua đường bưu điện và nhập học theo thời gian quy định. Sau mỗi kỳ tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ họp để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh (2.1.10- Mẫu giấy báo nhập học; 2.1.11- Quyết định mở lớp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Công tác tuyển sinh diễn ra công khai, đối tượng tuyển sinh theo đúng quy định, khi xét tuyển đảm bảo tính công bằng, khách quan (2.1.12- Biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.1.13- Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát HSSV, CBQL, CBGV năm 2021, 2022, 2023).
Kết quả cho thấy công tác tuyển sinh diễn ra công khai, đối tượng tuyển sinh theo đúng quy định, khi xét tuyển đảm bảo tính công bằng, khách quan. Năm 2021, 2022, 2023; Kết quả tuyển sinh nghề CNTT đều đạt trên 93% chỉ tiêu cụ thể:
	Năm
	Chỉ tiêu
tuyển sinh
	Kết quả tuyển sinh
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	2021
	160
	175
	109,4%
	

	2022
	160
	253
	158,1%
	

	2023
	160
	149
	   93,1%
	Số liệu đến 15/8/2023 (trường đang tuyển sinh và sẽ cập nhật)
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           Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã xác định hoạt động đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ cho Phòng Đào tạo là đơn vị chủ trì kết hợp với Khoa Điện – Điện tử xây dựng kế hoạch đào tạo cho nghề CNTT ngay từ đầu năm học. Kế hoạch đào tạo được xây dựng theo từng kỳ học và chi tiết cho từng modun/môn học (2.2.01- Tiến độ đào tạo năm 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 2.2.02- Kế hoạch đào tạo các ngành nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm học 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 2.2.03- Thời khóa biểu năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo chung của Nhà trường, Khoa Đ – ĐT lên kế hoạch, phân công nhà giáo giảng dạy các mô đun, môn học phù hợp. Nhà giáo sẽ căn cứ vào nội dung, thời lượng quy định trong CTĐT nghề CNTT để thực hiện giảng dạy theo sự phân công và đúng quy định (2.2.04- Kế hoạch giáo viên nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.05- Hồ sơ giáo viên nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 2.2.06- Sổ lên lớp các lớp nghề CNTT năm 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023).
Công tác kiểm tra và giám sát đào tạo cũng là vấn đề được lãnh đạo Nhà trường hết sức quan tâm. Nhận rõ tầm quan trọng, Nhà trường xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra đào tạo, kế hoạch dự giờ để đảm bảo chất lượng đào tạo luôn được duy trì một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nhà giáo Nhà trường lên kế hoạch và tổ chức các buổi hội giảng, dự giờ. Đây là hoạt động sinh hoạt chuyên môn hết sức bổ ích góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo (2.2.07- Kế hoạch dự giờ giáo viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.08- Biên bản dự giờ giáo viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.09- Kế hoạch kiểm tra quy chế đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.10- Kết quả kiểm tra quy chế đào tạo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Cuối mỗi năm học, Nhà trường tiến hành tổng kết năm học đánh giá mọi hoạt động của trường, từ đó đề ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Các báo cáo công tác đào tạo, các biên bản thanh tra đào tạo và báo cáo thanh tra đào tạo đều khẳng định: Kế hoạch đào tạo được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả (1.2.01- Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023  và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024).
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	        Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng CNTT thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.


Mô tả, phân tích, nhận định:
Nội dung CTĐT nghề CNTT được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có đề cương chi tiết, có mục tiêu rõ ràng, cụ thể được thiết kế một cách có hệ thống; trong đó quy định rõ khối lượng kiến thức và thời gian khóa học, tên modun/môn học, thời gian đào tạo (tỉ lệ phần lý thuyết, thực hành). Do đó để thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung CTĐT, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã chủ chương đổi mới phương pháp giảng dạy với phương châm lấy người học là trung tâm; kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức  làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng CNTT thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy học.
Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo chung của toàn trường, khoa Điện – Điện tử đã lập kế hoạch giáo viên và phân công nhà giáo giảng dạy. Các nhà giáo khi lên lớp giảng dạy phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu giảng dạy bao gồm: đề cương bài giảng, giáo án, giáo trình, sổ tay giáo viên... (2.2.01- Tiến độ đào tạo năm 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 2.2.02- Kế hoạch đào tạo các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng năm học 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 2.2.03- Thời khóa biểu năm học 2020-2021, 2021-2022,2022-2023; 2.2.04- Kế hoạch giáo viên nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.05- Hồ sơ giáo viên nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.06- Sổ lên lớp nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Trong các kỳ hội giảng hàng năm, nhà giáo được khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học giúp phát triển tư duy sáng tạo của người học (2.3.01- Hồ sơ hội giảng Khoa Điện - Điện tử năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.3.02- Hồ sơ Hội giảng cấp trường năm 2021, 2023; 2.3.03- Video, hình ảnh các tiết dạy của giáo viên tại Hội giảng cấp Khoa, cấp trường năm 2021,2022,2023). Qua đó, nhà giáo có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, học tập và nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Và nhiều nhà giáo đã đạt thành tích cao trong các kì Hội giảng cấp Tỉnh và toàn quốc. Những nhà giáo tiêu biểu này đã được Nhà trường tuyên dương và khen thưởng kịp thời (2.3.04- Danh sách GV dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp toàn quốc năm 2021, 2022, 2023; 2.3.05- Quyết định khen thưởng giáo viên có thành tích cao trong các kỳ hội giảng các cấp năm 2021, 2022, 2023).
Để áp dụng phương pháp dạy học hiện đại Nhà trường tạo điều kiện cho nhà giáo ứng dụng CNTT thông tin, thiết bị hiện đại hỗ trợ cho quá trình lên lớp. Một số phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học nghề đang được nhà giáo Khoa Đ-ĐT áp dụng như: phân nhóm, giảng dạy trên mô hình, làm đề tài, semina ... các phương pháp dạy học đó đã giúp học sinh chủ động hơn, tự tin hơn, phát triển năng lực tự học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 
Đến nay, 100% nhà giáo nghề CNTT có chứng chỉ Tin học cơ bản trở lên và đều soạn bài trên máy tính; 100% nhà giáo biết sử dụng kỹ thuật trình chiếu hỗ trợ giảng dạy, sử dụng các phần mềm dạy học và các phần mềm chuyên ngành (2.3.06- Danh mục Bài giảng, tài liệu giảng dạy nghề CNTT có sử dụng phần mềm; 2.3.07- Danh mục phần mềm mô phỏng dạy học nghề CNTT). Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã và đang thực hiện chuyển đổi số với 02 phần mềm: Phần mềm lý đào tạo và phần mềm LMS (2.3.08- Phần mềm quản lý đào tạo; 2.3.09- Phần mềm LMS).
Hàng năm, các hoạt động thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của HSSV được triển khai tích cực góp phần đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong trường. Thông qua đó nhà trường tổng kết đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo (2.3.10- Báo cáo kiểm tra hoạt động đào tạo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Để đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu, dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau và nhiều người có thể sử dụng, nhà trường đã xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động đào tạo và quản lý CTĐT, sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu. Trong đó thể hiện rõ các thông tin cần thiết như kết quả học tập, thông tin HSSV...
Để nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, Nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh - sinh viên về chất lượng hoạt động dạy và học.Trên cơ sở kết quả khảo sát, Nhà trường tổng hợp, đánh giá kết quả và tổng hợp, đánh giá các đề xuất để điều chỉnh tiến độ, kế hoạch đào tạo... nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng dạy và học (2.1.13- Hồ sơ và báo cáo kết quả khảo sát HSSV, CBQL, CBGV năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2: 2 điểm
	         Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.


Mô tả, phân tích, nhận định:
Đào tạo kết hợp với doanh nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm được Nhà trường quan tâm và triển khai có hiệu quả nhằm nâng chất lượng đào tạo, giúp HSSV được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế.
Nhà trường đã thực hiện hợp tác với các doanh nghiệp để đưa HSSV đến thực hành các mô đun nghề theo chương trình môn học, đặc biệt là các mô đun thực tập doanh nghiệp đối với HSSV năm cuối. Việc đào tạo tại doanh nghiệp trên được Nhà trường triển khai bằng các kế hoạch đào tạo, bằng các thỏa thuận/ hợp đồng tiếp nhận HSSV đến thực tập với nội dung cụ thể. Sau mỗi kỳ thực hành tại doanh nghiệp HSSV phải thực hiện báo cáo kết quả thực tập. Đồng thời doanh nghiệp thực hiện đánh giá quá trình thực tập đối với cá nhân HSSV (2.4.01- Biên bản thỏa thuận tiếp nhận HSSV đến doanh nghiệp thực tập năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.4.02- Kế hoạch thực tập tại doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.4.03- Danh sách nhà giáo nghề CNTT giảng dạy/hướng dẫn thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.4.04- Báo cáo kết quả thực tập của HSSV tại các doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.4.05- Phiếu đánh giá quá trình thực tập của HSSV tại doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.4.06- Danh sách người học tốt nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 2: 2 điểm
	         Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học lập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.


Mô tả, phân tích, nhận định: 
Căn cứ thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc tổ chức thực hiện CTĐT, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc theo tín chỉ, Nhà trường đã ban hành các quy định và hướng dẫn cụ thể về việc thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp cho người học nghề (2.5.01- Quyết định số 84/QĐ-CĐKTCN ngày 21/01/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; Quyết định số 1831/QĐ-CĐKTCN ngày 17/12/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp; Quyết định số 1479/QĐ-CĐKTCN  ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế đào tạo, thi kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ).
Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà trường đã ban hành các quy định cụ thể về việc việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên (2.5.02- Quyết định số 1795/QĐ-CĐKTCN ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang).
Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017; thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; văn bản hợp nhất số 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Nhà trường đã ban hành các quy định và hướng dẫn cụ thể về quản lý văn bằng chứng chỉ (2.5.03- Quyết định số 1854/QĐ-CĐKTCN ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy định in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp, Chứng chỉ Sơ cấp, Chứng chỉ đào tạo; Quyết định 1571/QĐ-CĐKTCN ngày 6/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành mẫu phôi bằng và bản sao tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng tại trường CĐKTCN Nha Trang).
Công tác tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp cho học sinh – sinh viên được thực hiện theo đúng nội quy, quy chế của Trường và những quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành. Việc tổ chức thi tốt nghiệp được thực hiện theo quy trình: căn cứ vào kế hoạch đào tạo để lập kế hoạch thi tốt nghiệp và thông báo danh sách sinh viên được dự thi, ngày thi cụ thể. Ban Giám hiệu ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp trong đó bao gồm: Ban thư ký, Ban biên soạn đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi tốt nghiệp; Quá trình thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, đúng quy định (2.5.04- Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 2.5.05- Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 2.5.06- Quyết định   thành lập Ban Đề thi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 2.5.07- Quyết định thành lập Ban chấm thi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 2.5.08- Quyết định thành lập Ban coi thi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 2.5.09- Quyết định thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 2.5.10- Ban giúp việc năm 2021, 2022, 2023; 2.5.11- Kết quả thi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023).
Sau khi có kết quả thi, Hội đồng thi tốt nghiệp sẽ họp để đánh giá tình hình, xét và quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện. Kết quả thi sẽ được công bố công khai trên bảng tin của trường, kết quả thi vấn đáp được công bố cho học sinh ngay trong ngày thi (2.5.12- Biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp 2021, 2022, 2023; 2.5.13- Quyết định công nhận tốt nghiệp 2021, 2022, 2023; 2.5.14- Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 2: 2 điểm		
	         Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.


Mô tả, phân tích, nhận định: 
[bookmark: _Hlk83332479]Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học luôn được nhà trường coi trọng và triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Phòng Bảo đảm chất lượng – Khảo thí là đơn vị chịu trách nhiệm chính kết hợp cùng các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện (2.2.07- Kế hoạch dự giờ giáo viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.08- Biên bản dự giờ giáo viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023). Phòng Đào tạo kết hợp cùng các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra quy chế đào tạo đối với các khoa, nhà giáo các đơn vị và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện (2.2.09- Kế hoạch kiểm tra quy chế đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.10- Kết quả kiểm tra quy chế đào tạo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Đối với khoa Điện – Điện tử, thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ thông qua lịch giảng dạy và kế hoạch giáo viên. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của đơn vị mình (2.2.04- Kế hoạch giáo viên nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.05- Hồ sơ giáo viên nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 2.2.06- Sổ lên lớp của các lớp nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023).
Các hoạt động thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh, sinh viên được triển khai tích cực góp phần đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong trường. Thông qua đó nhà trường tổng kết đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo (1.2.01- Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024).
Để nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh - sinh viên về chất lượng dạy và học. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Nhà trường tổng hợp, đánh giá kết quả và tổng hợp, đánh giá các đề xuất để điều chỉnh tiến độ, kế hoạch đào tạo... nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng dạy và học (2.1.13- Hồ sơ và báo cáo kết quả khảo sát HSSV, CBQL, CBGV năm 2021, 2022, 2023; 2.6.01- Thông báo về những tồn tại trong công tác bảo đảm chất lượng năm 2020, 2021, 2022; 2.6.02- Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác bảo đảm chất lượng năm 2020, 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 2: 2 điểm
	         Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.


Mô tả, phân tích, nhận định: 
Căn cứ thông tư số 27/2017/TT- BLĐTBXH ngày 21/09 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường đã ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ áp dụng tại trường. Quy chế đào tạo liên thông của trường quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, đối tượng và điều kiện học liên thông; Việc tổ chức và đào tạo liên thông; Nhiệm vụ, quyền hạn của trường và người học liên thông; Các chế độ báo cáo và xử lý vi phạm; trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá, báo cáo về công tác đào tạo liên thông...Quy chế đào tạo liên thông của trường đúng và đủ theo quy định (2.7.01- Quy chế đào tạo liên thông; 2.7.02- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 80/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp bổ sung số 80a/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN).
Nhà trường đã ban hành CTĐT Liên thông nghề CNTT; Tổ chức tuyển sinh, đào tạo và giám sát bảo chất lượng, hiệu quả (2.7.03- Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng nghề CNTT năm 2021; 2.7.04- Biên bản thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo liên thông 2019, 2021; 2.7.05- Biên bản họp xét tuyển sinh và danh sách trúng tuyển Liên thông năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.1.05- Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; 2.7.06- Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.7.07- Quyết định mở các lớp liên thông năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.7.08- Kế hoạch đào tạo các lớp liên thông năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.7.09- Quyết định công nhận tốt nghiệp SV hệ liên thông Cao đẳng năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.7.10- Báo cáo tốt nghiệp CĐLT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo liên thông được thực hiện theo kế hoạch chung của Nhà trường, của Khoa. Kết quả thanh tra, kiểm tra được đánh giá thông qua các buổi họp hội đồng, họp giao ban, họp khoa và được thể hiện qua các báo cáo (2.7.11- Báo cáo về việc tổ chức đào tạo liên thông các năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
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[bookmark: _Toc147220713][bookmark: _Hlk530596833]2.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
Bao gồm 8 tiêu chuẩn.
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3: 
Mở đầu: 
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữ vai trò quan
trọng trong mọi hoạt động của Nhà trường. Qua hơn 61 năm hình thành xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và bồi dưỡng được một đội ngũ nhà giáo trực tiếp giảng dạy và cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm và có trình độ quản lý tốt. Đặc biệt, Ban giám hiệu trường rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. 
Bên cạnh đó, trường cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ
quản lý mang tính kế thừa về kinh nghiệm, công tác chuyên môn, độ tuổi ở từng vị trí
công tác. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được tuyển chọn và thực hiện đúng Quy trình
thủ tục hiện hành và có chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt;
đồng thời có rà soát, bổ sung theo từng giai đoạn. Đội ngũ cán bộ viên chức và người
lao động đáp ứng được yêu cầu công việc của trường. Đây chính là nguồn lực đóng
góp rất lớn vào việc nâng cao chất lượng đào tạo giúp nhà trường ngày càng phát triển
chất lượng đào tạo.
Những điểm mạnh: 
Ban giám hiệu nhà trường là những người có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực
chuyên môn vững vàng; khả năng điều hành, quản lý và hoạch định chiến lược phát
triển đơn vị tốt; tâm huyết với nghề và luôn quan tâm đến chính sách phát triển của
nhà trường.
Có hệ thống văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý rõ ràng đảm bảo
quyền tự chủ, chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của Nhà trường. Hệ thống văn bản
nội bộ thực hiện hàng năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung thường xuyên trong hội
nghị CBVC, các cuộc họp giao ban, cuộc họp chuyên đề đảm bảo đúng quy định của
pháp luật và phù hợp với thực tế của Nhà trường.
Nhà trường có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của Nhà nước cũng
như với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Trường trong từng giai đoạn; Các đơn vị
trực thuộc đều có quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng. Công tác
phân cấp quản lý được thực hiện đến các bộ phận trong Nhà trường để tổ chức hoạt
động có hiệu quả thiết thực.
Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm luôn
năng động sáng tạo trong công tác quản lý điều hành, đáp ứng được nhu cầu thực tế tại
Nhà trường. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào việc thúc
đẩy Nhà trường phát triển đồng bộ.
Đội ngũ nhà giáo của trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực
hành, ngoại ngữ và tin học theo quy định; luôn nhiệt tình, năng nỗ với mọi công việc;
thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính tự giác cao trong mọi hoạt động; tích cực học
hỏi, ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của người học và các đơn vị sử dụng lao động.
Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Nhà trường phát huy được sức mạnh tập thể tạo
không khí thi đua trong học tập và làm việc. Nội bộ đoàn kết, thống nhất thực hiện
nhiệm vụ đề ra hàng năm. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại nhà
giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và định kỳ, quá trình thực hiện minh bạch, rõ ràng, công khai các vấn đề; đã tạo được niềm tin trong nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.
Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tiếp tục tích cực đổi mới, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực; coi trọng chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; 
Tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế theo đúng tinh thần Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ;
Vận dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ từ các tổ chức, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường.
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          Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định: 
[bookmark: _Hlk153200420]Nhà trường có đủ số lượng nhà giáo giảng dạy các MH/MĐ cho tất cả các ngành nghề đang đào tạo, trong đó nghề CNTT có 08 nhà giáo cơ hữu, 06 nhà giáo thỉnh giảng chuyên ngành Công nghệ thông tin, 04 nhà giáo (03 cơ hữu, 01 thỉnh giảng) giảng dạy các môn chung, tổng cộng là 18 nhà giáo (3.1.01- Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu nghề CNTT đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.1.02- Danh sách trích ngang nhà giáo thỉnh giảng nghề CNTT đủ điều kiện giảng dạy tại trường học năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.04- Kế hoạch giáo viên nghề CNTT năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Đội ngũ cán bộ, nhà giáo cơ hữu của trường cũng như nhà giáo thỉnh giảng đều được phòng Tổ chức - Hành chính quản lý hồ sơ đầy đủ và thường xuyên cập nhật thông tin dữ liệu khi có thay đổi, 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt yêu cầu về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ (3.1.03-  Hồ sơ cán bộ nhà giáo cơ hữu, nhà giáo thỉnh giảng).
Việc đánh giá, phân loại nhà giáo được Nhà trường thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Nhà trường đã ban hành các văn bản, quy định liên quan đến công tác đánh giá, xếp loại nhà giáo. Trên cơ sở đó, hàng năm trường đều có đánh giá xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH để từ đó giúp nhà giáo có điều kiện hoàn thiện bản thân, phấn đấu tốt hơn để đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà trường (3.1.04- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.1.05- Hồ sơ đánh giá, xếp loại nhà giáo năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Để đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy của nhà giáo, các khoa thường xuyên kiểm tra hồ sơ, ký duyệt giáo án trước khi nhà giáo thực hiện giảng dạy. Phòng Bảo đảm chất lượng – Khảo thí phối hợp các đơn vị thực hiện dự giờ định kỳ và đột xuất; Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa thực hiện kiểm tra định kỳ hằng năm hồ sơ nhà giáo. Qua dự giờ và kiểm tra hồ sơ nhà giáo, tất cả nhà giáo đều thực hiện giảng dạy đúng theo thời khóa biểu của Trường và có chuẩn bị đầy đủ sổ giáo án có xác nhận của trưởng khoa, bộ môn đầy đủ (2.2.07- Kế hoạch dự giờ giáo viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.08- Biên bản dự giờ giáo viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.09- Kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 2.2.10- Kết quả kiểm tra quy chế đào tạo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Bên cạnh đó, hàng năm Nhà trường tổ chức thu nhập ý kiến người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và thực hiện chính sách liên quan đến người học nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các chính sách, chất lượng đào tạo cho HSSV; đánh giá sự phù hợp của CTĐT, chính sách với HSSV; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo (3.1.06- Kế hoạch Thu thập ý kiến của người học, nhà giáo và cán bộ quản lý về các hoạt động hỗ trợ cho người học năm 2021, 2022, 2023; 3.1.07- Phiếu lấy ý kiến về kết quả thu nhập ý kiến người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và thực hiện chính sách liên quan đến người học năm 2021, 2022, 2023; 3.1.08- Báo cáo về kết quả thu nhập ý kiến người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và thực hiện chính sách liên quan đến người học năm 2021, 2022, 2023).
Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, BGH nhà trường, sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc nên Trường đã có những chuyển biến tích cực trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo. Đội ngũ nhà giáo đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng tăng, tổ chức ngày càng ổn định, đến nay 100% nhà giáo tham gia giảng dạy nghề CNTT đều đạt chuẩn trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề theo quy định.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 3: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao 
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, xây dựng nội quy và quy định trong nhà trường. Nhà giáo của trường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định chung và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường đề ra (1.1.01- Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN  ngày 24/12/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang).
 Nhà trường luôn thực hiện tốt công tác tổ chức, có đầy đủ các danh sách trích ngang nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động: họ và tên; trình độ đào tạo, vị trí công tác; có đầy đủ hồ sơ quản lý; lưu trữ đầy đủ Phiếu nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động theo hướng dẫn Luật Công chức, Luật Viên chức, pháp luật lao động. Kết quả đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động hàng năm đều đạt yêu cầu và được công bố công khai trong toàn trường. Từ năm 2020 đến nay, 100% nhà giáo hoàn thành nhiệm vụ được giao (3.2.01- Danh sách trích ngang nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; 3.2.02- Hồ sơ quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động toàn trường; 3.2.03- Hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.2.04- Kết quả đánh giá xếp loại viên chức và người lao động năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 3: 2 điểm
            Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỷ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Thực hiện theo quy định của các cơ quan quản lý cấp trên về công tác quản lý, trường có đầy đủ hồ sơ quản lý: Danh sách trích ngang nhà giáo; quy định của trường về chế độ làm việc của nhà giáo (tổng số giờ giảng dạy); kế hoạch đào tạo; kế hoạch phân công nhà giáo cho toàn khóa đào tạo; danh sách người học của từng lớp, danh sách thể hiện số người học thực hành; bảng thống kê giờ giảng của nhà giáo hàng năm; bảng thanh toán lương, thanh toán tiền vượt giờ; bảng thống kê tỷ lệ quy đổi người học/nhà giáo.
Nhà trường luôn thực hiện đúng quy định về tỷ lệ HSSV/nhà giáo: 25 HSSV/nhà giáo. Số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận hơn 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành, nghề đào tạo; đảm bảo mỗi ngành nghề giảng dạy trình độ cao đẳng có nhà giáo trình độ thạc sỹ trở lên cụ thể: Đối với nghề CNTT lưu lượng học sinh, sinh viên hàng năm khoảng 370 HSSV. Số nhà giáo bố trí (điểm b khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018) là 370/25 = 14.8. Hiện nhà trường có 08 nhà giáo cơ hữu, 06 nhà giáo thỉnh giảng chuyên ngành CNTT, 04 nhà giáo (03 cơ hữu, 01 thỉnh giảng) giảng dạy các môn chung tổng cộng là 18 nhà giáo giảng dạy các lớp nghề CNTT, tỉ lệ nhà giáo cơ hữu là 11/18 nhà giáo chiếm 61.1%. 
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Văn bản hợp nhất số 5161/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà trường ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo (3.3.01- Quyết định số 1064/QĐ-CĐKTCN ngày 13/7/2020 về việc ban hành chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang).
Hàng năm, căn cứ vào chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ tiêu tuyển sinh, các Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo toàn khóa; kế hoạch nhà giáo giảng dạy từng ngành, nghề, môn học, mô đun chi tiết (2.2.01- Tiến độ đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 2.2.04- Kế hoạch giáo viên nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo, Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm sắp xếp thời khóa biểu, theo dõi tiến độ giảng dạy, giám sát việc thực hiện tiến độ đào tạo theo đúng chương trình, thời gian, kế hoạch của từng ngành nghề đã xây dựng (2.2.03- Thời khóa biểu năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023). 
Tất cả các lớp thuộc các ngành nghề CNTT đều có danh sách HSSV cụ thể. Danh sách được Nhà trường cung cấp cho nhà giáo giảng dạy vào đầu mỗi học kỳ để ghi điểm thành phần, điểm kiểm tra quá trình cho HSSV (3.3.02- Danh sách HSSV các lớp CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Đầu mỗi năm học trên cơ sở xây dựng kế hoạch và phân công giảng dạy cụ thể cho từng môn, từng học kỳ; các khoa, bộ môn sẽ dự kiến tổng số giờ giảng dạy của từng nhà giáo cho từng lớp, từng ngành nghề. Việc phân công được thực hiện trên tinh thần cân đối về số giờ giảng cho từng nhà giáo, bảo đảm nhà giáo không giảng dạy vượt quá định mức theo quy định. Hàng năm trường đều ban hành Kế hoạch định mức giờ giảng cho nhà giáo toàn trường theo dựa trên thông tư số Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 và cuối năm học nhà trường triển khai cho các Khoa tổ chức kê khai tổng số giờ giảng dạy của nhà giáo và các hoạt động khác để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các đơn vị kê khai thanh toán cho các trường hợp nhà giáo giảng dạy vượt giờ chuẩn theo định mức cho phép (3.3.03- Tổng hợp giờ giảng của nhà giáo các năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.3.04- Thống kê vượt giờ của nhà giáo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban giám hiệu về các khoản thu, chi tài chính bao gồm thanh toán lương hàng tháng và thanh toán vượt giờ cho nhà giáo. Các khoản thanh toán vượt giờ được nhà trường cụ thể hóa trong Quy chế chi tiệu nội bộ phù hợp với hoạt động thực tế (3.3.05- Bảng thanh toán lương, thanh toán tiền vượt giờ năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Qua danh sách phân công nhà giáo giảng dạy, danh sách nhà giáo thỉnh giảng và danh sách HSSV, sau khi quy đổi tỷ lệ HSSV/nhà giáo đạt chuẩn theo quy định hiện hành (3.3.06- Bảng thống kê tỷ lệ quy đổi HSSV/nhà giáo).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 3.4:  Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Trong thời gian gần đây, hoạt động NCKH và các hội thi được nhà trường quan tâm, khuyến khích và có các chế độ chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt để cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia NCKH, hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH, nâng cao trình độ tay nghề, tạo được nhiều mô hình thiết bị ứng dụng trong giảng dạy, học tập của trường nói chung và bộ môn, khoa nói riêng.
Chính vì vậy, hàng năm cán bộ nhà giáo của các bộ môn đều hưởng ứng tham gia hoạt động NCKH và các hội thi. Cụ thể, đối với bộ môn Tin học:
Trong năm học 2020-2021: Có 05/07 Nhà giáo tham gia NCKH và các hội thi, trong đó 02 nhà giáo tham gia làm Sáng kiến và cả 02 đều được nghiệm thu đưa vào sử dụng; 01 nhà giáo tham gia và đặt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX (2020-2021); 02 nhà giáo Tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường,  kết quả: 01 nhà giáo đạt loại giỏi, giải khuyến khích; 01 nhà giáo đạt loại khá.
Năm học 2021-2022: Có 02 nhà giáo tham gia làm Sáng kiến và cả 02 đều được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Năm học 2022-2023, có 04/07 Nhà giáo tham gia NCKH và các hội thi, trong đó 02 nhà giáo tham gia thực hiện sáng kiến, kết quả được nghiệm thu đưa vào sử dụng; 02 nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường, kết quả 01 nhà giáo đạt loại giỏi, giải nhì và 01 nhà giáo đạt loại khá, giải khuyến khích. 
Như vậy số nhà giáo cơ hữu các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp đạt theo tiêu chuẩn này (3.1.01- Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu nghề CNTT đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.1.02- Danh sách trích ngang nhà giáo thỉnh giảng nghề CNTT đủ điều kiện giảng dạy tại trường học năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.4.01- Quyết định phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả sáng kiến năm học 2020-2021, 2021-2022; 2022-2023; 3.4.02- Giấy khen của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa cho tác giả đạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX (2020-2021); 3.4.03- Quyết định số 562/QĐ-CĐKTCN ngày 26/4/2021 về việc công nhận kết quả tập thể, cá nhân trong Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường Năm học 2020-2021; 3.4.04- Quyết định số 509/QĐ-CĐKTCN ngày 12/4/2023 về việc công nhận kết quả Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2023).  
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 3:  2 điểm
           Tiêu chuẩn 3.5:  Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, luôn quan tâm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho sự nghiệp đào tạo của trường. 100% nhà giáo cũng luôn có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện qua kế hoạch đăng ký tự học tập, bồi dưỡng hàng năm (3.5.01- Kế hoạch học tập bồi dưỡng năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.5.02- Kế hoạch tự học tập bồi dưỡng năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Nhà trường rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ, nên luôn tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo tham dự đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Tùy theo nội dung từng khóa đào tạo, trường sẽ tiến hành lựa chọn và gửi danh sách đối tượng có chuyên môn phù hợp tham dự (3.5.03- Các Công văn, Quyết định cử nhà giáo tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng năm 2021, 2022, 2023).
Hầu hết nhà giáo được cử đi tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng đều được đơn vị tập huấn cấp chứng chỉ/giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học cũng như tài liệu theo đúng nội dung tập huấn. Hàng nằm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đều thực hiện công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo, thể hiện rõ trong Báo cáo kết quả và các biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích nhà giáo học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy hàng năm (3.5.04- Báo cáo kết quả và các biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích nhà giáo học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 3: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để đảm bảo thực hiện công tác bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động cho nhà giáo nhằm cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất. Nhà trường xây dựng và triển khai Kế hoạch nhà giáo thực tập tại doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 trên cơ sở đó các khoa xây dựng kế hoạch thực tập tại doanh nghiệp của đơn vị mình gửi về phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét. Sau mỗi đợt thực tập tại doanh nghiệp, cá nhân mỗi nhà giáo phải làm  báo cáo kết quả sau kỳ thực tập tại doanh nghiệp gửi về bộ môn, khoa đánh giá trình Hiệu trưởng xem xét kết quả. Kết quả hoàn thành công tác thực tập tại doanh nghiệp của nhà giáo được sử dụng làm điều kiện xét nâng lương, thi nâng hạng viên chức, xét công nhận đạt chuẩn và các chế độ, chính sách liên quan như giảm giờ hoạt động khác (3.6.01- Kế hoạch về việc thực tập tại doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.6.02- Thông báo về việc công nhận kết quả thực tập tại doanh nghiệp của nhà giáo năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.6.03- Hồ sơ báo cáo kết quả thực tập tại doanh nghiệp của nhà giáo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 3: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 3.7:  100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn chuyên môn theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn chuyên môn theo quy định, Cán bộ quản lý các cấp 100% đạt chuẩn chức danh theo quy định của nhà nước, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đáp ứng yêu cầu công tác (3.2.01- Danh sách trích ngang nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động). Hồ sơ của cán bộ quản lý, nhân viên được thể hiện đầy đủ và cập nhật thường xuyên khi thay đổi thông tin (3.2.02- Hồ sơ quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 3: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 3.8:  Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, xây dựng nội quy và quy định trong nhà trường. Các cán bộ quản lý, nhân viên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định chung và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường đề ra (1.1.01- Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN  ngày 24/12/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang).
 Hàng năm, Nhà trường thực hiện đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong nhà trường kết quả đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động hàng năm được công bố công khai trong toàn trường. Ba năm liên tục từ năm 2020 đến 2023, 100% nhà giáo, cán bộ quản lý trong bộ môn đều hoàn thành nhiệm vụ được giao (3.2.01- Danh sách danh sách trích ngang nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; 3.2.02- Hồ sơ quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; 3.2.03- Hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.2.04- Kết quả đánh giá xếp loại viên chức và người lao động năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 3 : 2 điểm
[bookmark: _Toc147220714]3.2.4. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình.
Bao gồm 12 tiêu chuẩn
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4: 
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản dưới luật về hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường đã xây dựng các chương trình đào tạo cho các nghề theo hướng vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tế của trường, nhu cầu học tập, yêu cầu thị trường lao động của xã hội và năng lực của nhà giáo.
Thành lập Ban biên soạn chương trình gồm nhiều cán bộ quản lý, nhà giáo có trình độ chuyên môn, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, để xây dựng CTĐT cho từng nghề phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường theo hướng liên thông giữa các trình độ đào tạo.
Về giáo trình, các bộ môn đã tiến hành lựa chọn giáo trình từ các trường có uy tín và biên soạn đầy đủ cho các MH/MĐ và được hội đồng nhà trường thẩm định, phê duyệt.
Những điểm mạnh: 
Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ LĐTB&XH, Nhà trường đã kịp thời ban hành các Quyết định về việc Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trình độ trung cấp, cao đẳng;
Công tác biên soạn và thẩm định CTĐT nghề CNTT được trường thực hiện đúng quy trình và thường xuyên cập nhật theo các văn bản cấp trên, cụ thể: 
Sau khi có Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ LĐTB&XH, nhà trường đã triển khai thực hiện xây dựng và ban hành CTĐT nghề CNTT (ứng dụng phần mềm) năm 2017;
Năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BLĐTBXH Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. Nhà trường đã triển khai thực hiện xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra các nghề đào tạo trong đó có nghề CNTT làm cơ sở để xây dựng CTĐT nghề CNTT năm 2019, 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo phù hợp với thực tiễn;
Chương trình đào tạo của trường được xây dựng cơ bản đảm bảo tính liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề và các trình độ đào tạo khác;
Đội ngũ nhà giáo tham gia xây dựng chương trình, giáo trình nghề CNTT của trường có trình độ chuyên môn cao;
Quá trình tổ chức biên soạn, sửa đổi, bổ sung hay điều chỉnh chương trình đều có sự tham gia của nhiều cán bộ quản lý, nhà giáo nhà trường và có ý kiến đóng góp của các chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm ngoài trường;
Công tác  biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy của khoa được thực hiện theo đúng quy trình; tất cả các giáo trình, tài liệu giảng dạy đều được thông qua hội đồng thẩm định nhận xét đánh giá, nghiệm thu; đảm bảo yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.  
Những tồn tại: 
CTĐT trình độ cao đẳng nghề CNTT của trường chưa được nhiều cơ sở giáo dục đại học công nhận liên thông lên trình độ đại học.
Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tiếp tục khảo sát, các cơ sở giáo dục đại học có chương trình đào tạo tương đồng với CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng của trường để liên kết đào tạo liên thông;
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giáo trình đào tạo cho phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh ngoài xã hội.
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            Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Năm 2017, trường đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Nha Trang thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, vì vậy đây cũng là năm đầu tiên các CTĐT hệ trung cấp nghề và cao đẳng nghề được chuyển đổi thành hệ trung cấp và cao đẳng trong đó có CTĐT nghề CNTT. Vì vậy, năm học 2017-2018, Nhà trường đã ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp và cao đẳng (1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017).
Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 44/2018/TT-BLĐTBXH Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin để xây dựng các Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. Đồng thời cùng với sự quan tâm của nhà trường đã khuyến khích đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nghiên cứu, tham khảo, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo để vận dụng bổ sung kiến thức, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tiễn(4.1.01- Quyết định số 1005/QĐ-CĐN ngày 30/9/2017 của Hiệu trưởng Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trình độ trung cấp, cao đẳng; Quyết định số 289/QĐ-CĐKTCN ngày 13/3/2019 Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; 1.1.07- Thông báo/Kế hoạch về việc rà soát, điều chỉnh và thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2019, 2021; 4.1.02- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Tổ rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2019, 2021; 4.1.03- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo năm 2019, 2021; 4.1.04- Biên bản thẩm định chương trình của Hội đồng thẩm định năm 2019, 2021; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.1.05- Quyết định số 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420 ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc phê duyệt sử dụng chương trình các môn chung trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 4 : 2 điểm
          Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trường giao cho các bộ môn, các khoa liên quan nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của trường, năng lực của nhà giáo và nhu cầu học tập của xã hội.
Khi xây dựng chương trình, ban biên soạn đã theo sát mục tiêu đào tạo và gắn với thực tế sản xuất kinh doanh, coi trọng kỹ năng nghề nghiệp; phù hợp với nhu cầu học tập và việc làm của xã hội. Trường luôn có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, chương trình đào tạo được thiết kế, xây dựng trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm ngoài trường.
 Ban biên soạn chương trình đào tạo gồm nhà giáo cơ hữu đã giảng dạy chuyên môn nghề ít nhất một khóa tham gia vào quá trình xây dựng hoặc góp ý hoặc thẩm định chương trình đào tạo; mỗi chuyên nghề có ít nhất 01 cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và 02 cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động tham gia vào quá trình xây dựng, thẩm định chương trình (4.1.02- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Tổ rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2019, 2021; 4.1.03- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo năm 2019, 2021; 4.1.04- Biên bản thẩm định chương trình của Hội đồng thẩm định năm 2019, 2021; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.1.05- Quyết định số 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420 ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc phê duyệt  sử dụng chương trình các môn chung trình độ cao đẳng, trung cấp; 4.2.01- Văn bản/tài liệu thể hiện đơn vị sử dụng lao động tham gia quá trình xây dựng và thẩm định CTĐT năm 2019, 2021; 4.2.02- Phiếu khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023; 4.2.03- Báo cáo về kết quả khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 4: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp
Mô tả, phân tích, nhận định:
CTĐT nghề CNTT của trường thể hiện được khối lượng  kiến thức tối thiểu, kỹ năng cũng như yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 12/2017/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4.1.01- Quyết định số 1005/QĐ-CĐN ngày 30/9/2017 của Hiệu trưởng Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trình độ trung cấp, cao đẳng; Quyết định số 289/QĐ-CĐKTCN ngày 13 tháng 3 năm 2019 Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.2.02- Phiếu khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023; 4.2.03- Báo cáo về kết quả khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 4: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bố thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
CTĐT nghề CNTT của trường thể hiện được sự phân bố thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp; trên cơ sở dựa vào bảng phân tích nghề để thực hiện đúng trình tự  từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 12/2017/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4.1.01- Quyết định số 1005/QĐ-CĐN ngày 30/9/2017 của Hiệu trưởng Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trình độ trung cấp, cao đẳng; Quyết định số 289/QĐ-CĐKTCN ngày 13 tháng 3 năm 2019 Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.2.02- Phiếu khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023; 4.2.03- Báo cáo về kết quả khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 4: 2 điểm
         Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Ngoài việc xây dựng ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng theo quy định (4.1.01- Quyết định số 1005/QĐ-CĐN ngày 30/9/2017 của Hiệu trưởng Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trình độ trung cấp, cao đẳng; Quyết định số 289/QĐ-CĐKTCN ngày 13 tháng 3 năm 2019 Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.2.02- Phiếu khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023; 4.2.03- Báo cáo về kết quả khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023).
 CTĐT nghề CNTT còn thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo phù hợp với từng trình độ tương ứng; trên cơ sở dựa danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô đun, môn học theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 12/2017/TT - BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4.5.01- Danh mục thiết bị đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 4.5.02- Bảng đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có với thiết bị đào tạo tối thiểu có trong CTĐT của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 4: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
CTĐT nghề CNTT của trường thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô đun, môn học theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 12/2017/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4.1.01- Quyết định số 1005/QĐ-CĐN ngày 30/9/2017 của Hiệu trưởng Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trình độ trung cấp, cao đẳng; Quyết định số 289/QĐ-CĐKTCN ngày 13 tháng 3 năm 2019 Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.2.02- Phiếu khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023; 4.2.03- Báo cáo về kết quả khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 4: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật CNTT trong sản xuất, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, CTĐT nghề CNTT của trường đều được rà soát, điều chỉnh và cập nhật để đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ nhằm đáp ứng thực tiễn nhu cầu xã hội (1.1.04- Báo cáo thị trường lao động và dự báo nhu cầu lao động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa năm 2021, 2022, 2023; 1.1.05- Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023).
Bên cạnh việc rà soát điều chỉnh CTĐT, hàng năm cán bộ nhà giáo đều tham gia thực tế tại doanh nghiệp cập nhật thêm kiến thức mới, kỹ thuật công nghệ mới, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất để vận dụng phù hợp vào chương trình đào tạo của nghề (3.6.01- Kế hoạch về việc thực tập tại doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.6.02- Thông báo về việc công nhận kết quả thực tập tại doanh nghiệp của nhà giáo năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 3.6.03- Hồ sơ báo cáo kết quả thực tập tại doanh nghiệp của nhà giáo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Ngoài ra CTĐT nghề CNTT của trường sau khi áp dụng được tiến hành khảo sát và tiếp nhận các ý kiến nhận xét, đánh giá của người sử dụng lao động. Kết quả khảo sát cho thấy CTĐT đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ, đáp ứng được sự thay đổi của thị trường lao động (4.2.02- Phiếu khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023; 4.2.03- Báo cáo về kết quả khảo sát chương trình năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 4: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng tại trường được xây dựng dựa trên các quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Năm 2018, theo Hướng dẫn của Công văn số 23/TCGDNN-KĐCL ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và theo Quyết định 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, những năm đầu nhà trường chưa đáp ứng nội hàm của tiêu chuẩn này, tuy nhiên đến nay CTĐT nghề CNTT đã được xây dựng theo định hướng tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể dễ dàng học liên thông lên các trình độ cao hơn trong cùng một ngành nghề đào tạo, trong đó:
Thời gian học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng là 1 năm (1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.8.01- Quyết định số 1344/QĐ-CĐKTCN ngày 24/9/2021 của Hiệu trưởng ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp).
Thời gian liên thông từ cao đẳng lên đại học phụ thuộc vào từng trường được liên kết (4.8.02- Các văn bản công nhận chương trình liên thông nghề CNTT từ trình độ cao đẳng lên đại học của Đại học SPKT TP. Hồ Chí Minh; 4.8.03- CTĐT liên thông nghề CNTT từ trình độ cao đẳng lên đại học của trường Đại học SPKT TP. Hồ Chí Minh).
Có thể nói Nhà trường rất quan tâm đến việc học liên thông của HSSV đang theo học tại trường, đến nay CTĐT nghề CNTT đã liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 4: 2 điểm
         Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
 Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy được xác định là nhiệm vụ của tất cả các nhà giáo trong trường để phục vụ giảng dạy. Đến nay các MH/MĐ của các chương trình đào tạo có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo, đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của GV và học tập của HSSV. Giáo trình tự biên soạn được thực hiện theo quy trình biên soạn và được hội đồng khoa học thẩm định, Hiệu trưởng quyết định ban hành giáo trình giảng dạy cho các nghề của trường (1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2019, 2021; 4.9.01- Quyết định phê duyệt và cho phép sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ năm 2017 của Khoa Điện – Điện tử; 4.9.02- Quyết định ban hành giáo trình lựa chọn dùng giảng dạy nghề CNTT trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 4.9.03- Danh mục tài liệu tham khảo và giảng dạy nghề CNTT theo CTĐT năm 2021; 4.9.04- Bản in giáo trình của các mô đun, môn học nghề CNTT năm 2017 và 2019). 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 4: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để có giáo trình cho tất cả các MH/MĐ trong chương trình đào tạo, các nhà giáo của bộ môn Tin học đã tiến hành biên soạn và lựa chọn giáo trình từ các giáo trình của các nhà xuất bản hoặc của các trường khác. Các giáo trình, tài liệu giảng dạy được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cập nhật kiến thức trong quá trình biên soạn, biên soạn lại ngày càng đầy đủ và chất lượng (4.1.01- Quyết định số 1005/QĐ-CĐN ngày 30/9/2017 của Hiệu trưởng Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trình độ trung cấp, cao đẳng; Quyết định số 289/QĐ-CĐKTCN ngày 13 tháng 3 năm 2019 Ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp).
Căn cứ các quy định trên nhà trường đã tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định (4.10.01- Các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình phục vụ giảng dạy CTĐT nghề CNTT; 4.10.02- Biên bản thẩm định giáo trình của Hội đồng thẩm định; 4.9.01- Quyết định phê duyệt và cho phép sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ năm 2017 của Khoa Điện – Điện tử; 4.9.02- Quyết định ban hành giáo trình lựa chọn dùng giảng dạy nghề CNTT trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 4.9.03- Danh mục tài liệu tham khảo và giảng dạy nghề CNTT theo CTĐT năm 2021; 4.9.04- Bản in giáo trình của các mô đun, môn học nghề CNTT năm 2017 và 2019).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 4: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ các CTĐT nghề CNTT đã được ban hành  các nhà giáo trong bộ môn Tin học đã thực hiện biên soạn giáo trình giáo dục nghề nghiệp, tài liệu giảng dạy và học tập đã bám sát các chương trình đào tạo; cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo; việc biên soạn giáo trình được nhà giáo thực hiện bám sát theo chương trình chi tiết của chương trình đào tạo, việc biên soạn được cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ; được tạo điều kiện và thể hiện phương pháp dạy học tích cực (1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021).
Nhà trường coi công tác biên soạn và biên soạn lại giáo trình; cập nhật, sưu tầm các tài liệu tham khảo mới cho các MH/MĐ của các nghề là nhiệm vụ thiết yếu để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập (4.10.01- Các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình phục vụ giảng dạy CTĐT nghề CNTT; 4.10.02- Biên bản thẩm định giáo trình của Hội đồng thẩm định; 4.9.01- Quyết định phê duyệt và cho phép sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ năm 2017 của Khoa Điện – Điện tử; 4.9.02- Quyết định ban hành giáo trình lựa chọn dùng giảng dạy nghề CNTT trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 4.9.03- Danh mục tài liệu tham khảo và giảng dạy nghề CNTT theo CTĐT năm 2021; 4.9.04- Bản in giáo trình của các mô đun, môn học nghề CNTT năm 2017 và 2019; 4.11.01- Phiếu khảo sát giáo trình các năm 2021, 2022, 2023; 4.11.02- Báo cáo về kết quả khảo sát giáo trình các năm 2021, 2022, 2023).
Biên soạn và biên soạn lại giáo trình được xem là nhiệm vụ thiết yếu để ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng giáo trình, góp phần bảo đảm và nâng cao chất lượng dạy và học.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 4: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Các giáo trình biên soạn trong năm được tổ chức lấy ý kiến của GV chuyên môn, chuyên gia tại các doanh nghiệp nhằm lấy ý kiến nhận xét, đánh gíá về chất lượng giáo trình, mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, các bộ môn rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp. 
Các giáo trình được trường tổ chức biên soạn đúng quy trình, được phản biện và nghiệm thu chặt chẽ. Ngoài ra các giáo trình cũng được khảo sát ý kiến ở các nhà giáo chuyên môn, chuyên gia trước khi đưa vào sử dụng.
Các khoa, bộ môn trong trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, lấy ý kiến đóng góp của GV, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về chất lượng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với công nghệ sản xuất kinh doanh dịch vụ (1.1.02- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017; 1.1.03- Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021; 4.9.01- Quyết định phê duyệt và cho phép sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ năm 2017 của Khoa Điện – Điện tử; 4.9.02- Quyết định ban hành giáo trình lựa chọn dùng giảng dạy nghề CNTT trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 4.9.03- Danh mục tài liệu tham khảo và giảng dạy nghề CNTT theo CTĐT năm 2021; 4.9.04- Bản in giáo trình của các mô đun, môn học nghề CNTT năm 2017 và 2019; 4.11.01- Phiếu khảo sát giáo trình các năm 2021, 2022, 2023; 4.11.02- Báo cáo về kết quả khảo sát giáo trình các năm 2021, 2022, 2023).
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[bookmark: _Toc147220715]2.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện.
Bao gồm 8 tiêu chuẩn.
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
Mở đầu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang luôn xác định để phát triển nhà trường thành trường chất lượng cao trên toàn quốc thì ngoài việc xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường đủ chuẩn, thì ngoài ra việc đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học là điều kiện rất quan trọng để phát triển nhà trường và quyết định chất lượng đào tạo.
Do vậy, việc đánh giá Tiêu chí 5 về Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện với 8 tiêu chuẩn trong tiêu chí đánh giá chất lượng là đánh giá đúng thực trạng toàn bộ các hoạt động dạy và học của Trường về cơ sở hạ tầng, vật tư, trang thiết bị đào tạo và thư viện phục vụ trong những năm qua.
Những điểm mạnh:
Cơ sở tọa lạc tại Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề  Bắc  Hòn Ông, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa: Diện tích đất là: 74.350 m2. Trong đó, có 34 phòng học lý thuyết, 82 phòng thực hành chuyên ngành, phòng hội trường, phòng hội thảo, thư viện, ký túc xá.
Nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư đủ các trang thiết bị đào tạo có chất lượng cao để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, hầu hết các máy móc, thiết bị đều đúng chủng loại, có chất lượng, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo sức khỏe cho người vận hành. Tất cả các máy, thiết bị đáp ứng đủ và phù hợp với các nghề mà nhà trường đang đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường có đủ hệ thống kho vật tư, thiết bị tại các cơ sở để lưu giữ vật tư, dụng cụ thực hành, đáp ứng đầy đủ cho mục tiêu đào tạo của nhà trường.
Địa điểm của trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới cơ sở dạy nghề, giao thông thuận tiện.
Các khu học tập được thiết kế bố trí cách xa các trục lộ giao thông, khu công nghiệp, đảm bảo không ảnh hưởng tiếng ồn, bụi bặm, chất độc hại, ô nhiễm không khí, nguồn nước trong quá trình giảng dạy và học tập. 
Trường có đặt trạm biến áp riêng để phục vụ việc truyền tải và phân phối điện năng cho nhu cầu đào tạo, sản xuất và sinh hoạt. Đồng thời có hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn phục vụ nhu cầu đào tạo, sản xuất và các dịch vụ sinh hoạt.
Hầu hết các máy móc, thiết bị đều đúng chủng loại, có chất lượng, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật. Tất cả các máy, thiết bị đều phù hợp với các nghề mà nhà trường đang đào tạo. Các xưởng thực hành có đủ thiết bị chính đảm bảo cho yêu cầu đào tạo mỗi lớp 18 học sinh, sinh viên.
Thư viện được đầu tư trang thiết bị, các loại đầu sách chuyên ngành cơ bản đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên.
Thư viện ngoài các đầu sách chuyên môn, sách tham khảo, giáo trình các khoa; có cơ sở dữ liệu điện tử và phần mềm quản lý thư viện tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV có thể tìm và tra cứu tài liệu trên mạng nội bộ, mạng Internet.
Những tồn tại:
Nghề CNTT là nghề gắn liền với kỹ thuật, công nghệ mới, tuy nhiên việc đầu tư mua sắm công nghệ với kinh phí lớn, vì vậy việc đầu tư bổ sung thêm trang thiết bị hiện đại tiên tiến đáp ứng yêu cầu thực tế xã hội còn hạn chế.
 Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Xây dựng kế hoạch kinh phí đầu tư công nghệ mới hướng đến đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Tăng cường hợp tác liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để tiếp cận với các thiết bị, công nghệ hiện đại. 
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            Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được bố trí tại ngay vị trí thuận lợi, thoáng mát, hướng ra ra sông Tắc tại Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Phước Đồng, TP.Nha Trang với diện tích 74.350m2, đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị đảm bảo đủ điều kiện làm việc, hoạt động dạy thực hành, thực nghiệm (5.1.01- Bản vẽ hoàn công các khối công trình xây dựng của trường tại cơ sở chính; 5.1.02- Hợp đồng cung cấp điện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 5.1.03- Hợp đồng cung cấp nước Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang).
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được đổi tên theo Quyết định số 1469/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 192/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Nha Trang được thành lập từ năm 1962 (5.1.04- QĐ số 192/QĐ-BLĐTB&XH ngày 31/01/2007 của bộ trưởng bộ LĐTB&XH về việc thành lập trường; 5.1.05- Quyết định số 1469/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Nha Trang thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang). 
Nhà trường bố trí phòng học lý thuyết và xưởng thực hành ở các khu riêng biệt, giữa các khu có lối đi thuận lợi. Việc bố trí như trên đảm bảo cách xa tiếng ồn giữa khu vực thực hành với khu vực lý thuyết cũng như đảm bảo về mặt quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan của trường.
Dựa trên bản vẽ tổng thể mặt bằng, sau khi tính toán cho thấy mật độ xây dựng công trình tại cơ sở chính là: (21.791,7 m2 x 100)/ 74.350 m2 = 29,3%. Với số liệu này cho thấy khuôn viên của Trường đảm bảo về mật độ xây dựng công trình từ 20-40%, số liệu này được thể hiện rõ trong bảng thống kê diện tích các khối công trình xây dựng.
Thực tế hiện tại cơ sở của nhà trường bố trí phòng học lý thuyết và xưởng thực hành ở các khu riêng, tại các khu hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa đều được ngăn cách, có hệ thống chiếu sáng, thông gió, vệ sinh bảo đảm quy chuẩn xây dựng và các yêu cầu về ngăn cách. Hệ thống thông gió đảm bảo không gây ô nhiễm, đảm bảo lượng không khí sạch. 
Nghề CNTT được Bộ LĐTBXH phê duyệt là nghề trọng điểm cấp độ quốc tế nên được nhà trường rất chú trọng đầu tư như diện tích phòng học lý thuyết, xưởng thực hành đáp ứng được qui mô đào tạo của trường (5.1.06- Bảng thống kê diện tích  phòng học, phòng chuyên môn, nhà xưởng của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.1.07- Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ LĐTB&XH về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến 2025).
Các xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa có đầy đủ các danh mục thiết bị đào tạo và công nghệ của thiết bị đào tạo có tạo xưởng thực hành và phòng học chuyên môn hóa (5.1.08- Bảng danh mục thiết bị đào tạo từng xưởng, từng phòng học của  nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023). 
Hàng năm, nhà trường đều có báo cáo đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho chương trình đào tạo của nghề CNTT (5.1.09- Báo cáo kết quả ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, sư phạm, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và tình trạng hoạt động của thiết bị an toàn trong vận hành sử dụng của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 1, tiêu chí 5: 2 điểm 
          Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk528325298][bookmark: _Hlk21607228]Trang thiết bị đào tạo là điều kiện đặc biệt quan trọng đảm bảo chất lượng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của nhà trường. Vì vậy nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư bổ sung các trang thiết bị tiên tiến, cho phù hợp với trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại (5.2.01- Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động, Dự án trang thiết bị từ nguồn vốn ODA của chính phủ Cộng hòa liên ban Đức).
Nhà trường luôn quan tâm đầu tư chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, bên cạnh đó còn tăng cường hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để nhà giáo và người học có thể tiếp cận, thực hành, thực tập trên các máy móc thiết bị tại doanh nghiệp. Vì vậy chủng loại thiết bị đào tạo nghề CNTT đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, các thiết bị đều đúng theo chủng loại, chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng phù hợp với nghề CNTT đang đào tạo (5.2.02- Danh mục thiết bị đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.2.03- Biên bản kiểm kê tài sản năm 2020, 2021 và 2022; 4.5.02- Bảng đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có với thiết bị đào tạo tối thiểu có trong chương trình đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023). Các thiết bị chính phục vụ cho thực hành đều có hướng dẫn sử dụng, đảm bảo số lượng tối thiểu cho các lớp học thực hành bình thường 18 người học/lớp (5.1.06- Bảng thống kê diện tích  phòng học, phòng chuyên môn, nhà xưởng của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.1.09- Báo cáo kết quả ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, sư phạm, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và tình trạng hoạt động của thiết bị an toàn trong vận hành sử dụng của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.2.04- Danh sách HSSV đi thực hành, thực tập nơi phối hợp đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.2.05- Kế hoạch giảng dạy, học tập nơi phối hợp đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.2.06- Báo cáo về việc thực tập nơi phối hợp đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023). 
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 2, tiêu chí 5: 2 điểm 
         Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk83333777]Hàng năm, nhà trường đều có chỉ đạo bộ môn Tin học rà soát thiết bị đào tạo hiện có so với thiết bị đào tạo tối thiểu có trong chương trình đào tạo nhằm mục đích bổ sung các thiết bị đào tạo mà nghề CNTT còn thiếu. Bên cạnh đó, Trường có số lượng người học đang theo học nghề CNTT rất lớn. Do đó, thiết bị đào tạo cần phải đảm bảo và đủ số lượng theo từng chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học trong một lớp học của môn học, mô đun theo chương trình đào tạo (5.2.02- Danh mục thiết bị đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.2.03- Biên bản kiểm kê tài sản năm 2020, 2021 và 2022; 4.5.02- Bảng đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có với thiết bị đào tạo tối thiểu có trong CTĐT nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.3.01- Bảng thống kê số lượng HSSV năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023 của nghề CNTT tại mỗi lớp học lý thuyết và thực hành; 5.1.09- Báo cáo kết quả ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, sư phạm, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và tình trạng hoạt động của thiết bị an toàn trong vận hành sử dụng của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Các lớp học thực hiện theo thời khóa biểu đảm bảo số người học trong một lớp và đủ số lượng thiết bị đào tạo phục vụ học tập (2.2.03- Thời khóa biểu năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 3, tiêu chí 5: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nghề CNTT có xưởng thực hành riêng biệt, được bố trí hợp lý, an toàn; thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Qua khảo sát điều tra, việc bố trí máy móc thiết bị đúng quy trình và rất thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo cả lớp, nhóm và từng cá nhân (5.4.01- Sơ đồ bố trí trang thiết bị dụng cụ trong từng xưởng thực hành của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.2.03- Biên bản kiểm kê tài sản năm năm 2020, 2021 và 2022; 5.1.09- Báo cáo kết quả ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, sư phạm, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và tình trạng hoạt động của thiết bị an toàn trong vận hành sử dụng của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.4.02- Nhật ký theo dõi hoạt động xưởng thực hành năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 5.4.03- Bộ ảnh trong các xưởng thực hành nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Qua khảo sát hiện trạng cơ sở và đánh giá của cán bộ quản lý các trang thiết bị lắp đặt đảm bảo tính thẩm mỹ công nghiệp. Khu xưởng thực hành của nghề CNTT được nhà trường bố trí xây dựng, kiểm tra đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn lắp đặt (5.4.04- Mặt bằng lắp đặt thiết bị xưởng thực hành nghề CNTT; 5.2.02- Danh mục thiết bị đào tạo của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
[bookmark: _Hlk21677328]Các phòng thực hành được sự quản lý chặt chẽ bởi Khoa Đ-ĐT và bộ môn do đó việc bố trí tổng thể mặt bằng khu thực hành, khu nhà xưởng, trang trí biển báo, hệ thống chiếu sáng đảm bảo tính thẩm mỹ trong môi trường sư phạm. Các xưởng thực hành bố trí thiết bị thuận tiện và an toàn trong lắp đặt, vận hành; an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (5.4.05- Hồ sơ quản lý, bảo dưỡng các trang thiết bị, lý lịch máy (hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị nếu có hư hỏng) của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.4.03- Bộ ảnh trong các xưởng thực hành nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.4.06- Đánh giá về sự an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Trường đã ban hành quy định về phân công quản lý và mua sắm tài sản cũng như các máy móc, thiết bị đào tạo có nội quy, quy trình sử dụng, bảo quản, các quy trình vận hành máy móc thiết bị, nhật ký vận hành thiết bị tại các xưởng thực tập của nhà trường. Việc bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các thiết bị máy móc được duy trì nghiêm túc và được thực hiện thường xuyên do các nhà giáo trong xưởng và các chuyên gia của các doanh nghiệp tiến hành, ngoài ra trong quá trình quản lý, sử dụng trưởng bộ môn luôn có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị (5.4.07- Quy trình đầu tư mua sắm tài sản; 5.4.08- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nghề CNTT; 5.4.02- Nhật ký theo dõi hoạt động của xưởng thực hành năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.4.09- Báo cáo công tác quản lý, bảo dưỡng các thiết bị cho thực hành và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Tất cả các máy móc, thiết bị đào tạo đều có hồ sơ xuất xứ, nơi sản xuất, năm sản xuất rõ ràng đảm bảo tính đồng bộ của các trang thiết bị. Các trang thiết bị đều có hồ sơ theo dõi, có nội quy, quy trình sử dụng, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng. Khoa  phân công theo dõi và quản lý trang thiết bị tại các phòng thực hành chuyên môn đúng qui trình đảm bảo các trang thiết bị được bảo dưỡng đánh giá thường xuyên, kịp thời (5.4.07- Quy trình đầu tư mua sắm tài sản; 5.4.05- Hồ sơ quản lý, bảo dưỡng các trang thiết bị lý lịch máy (hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị nếu có hư hỏng) năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.4.08- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nghề CNTT).
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 4, tiêu chí 5: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch, tiến độ đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ vào tình hình thực tế và dựa trên bảng dự trù vật tư, thiết bị đào tạo từng học kỳ của các đơn vị cho năm học, kế hoạch giảng dạy, tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học của phòng đào tạo, thời khóa biểu, phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án, Phòng Kế hoạch – Tài chính, triển khai mua sắm thiết bị, vật tư theo từng đợt nhập kho trường và sau đó cấp về cho bộ môn, do đó trong kho luôn có một lượng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu dự trù cho kế hoạch đào tạo (5.5.01- Báo cáo vật tư tồn kho của năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.5.02- Bảng dự trù vật tư năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.5.03- Hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, thiết bị năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Đối với nguyên, nhiên, vật liệu ga, khí đốt, xăng, dầu cung cấp hàng ngày, dựa vào đề xuất hoặc bảng dự trù vật tư của từng nhà giáo trực tiếp giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, tiến độ đào tạo theo mô đun, môn học, từng học kỳ, năm học của phòng đào tạo, thời khóa biểu, phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án, Phòng Kế hoạch – Tài chính, triển khai mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu ga, khí đốt, xăng, dầu theo từng ngày và cấp cho nhà giáo trực tiếp giảng dạy đúng theo kế hoạch và tiến độ đào tạo (5.5.04- Giấy đề xuất hoặc dự trù vật tư năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.5.05- Biên bản bàn giao năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.5.06- Hóa đơn của năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Hệ thống kho bảo quản trang thiết bị đào tạo, vật tư, nhiên, vật liệu được bố trí trong khuôn viên của Trường đều có các điều kiện bảo vệ, bảo quản tốt như: mái che, rào ngăn cách, khóa, chiếu sáng, thông gió, chống mốc, chống ẩm.
Các kho ở các cơ sở đều được phân công quản lý, bảo vệ tốt bởi các Khoa, Phòng. Có thiết bị bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và sắp xếp ngăn nắp gọn gàng thuận tiện cho việc cấp phát vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu. Điều này được thể hiện rõ bản vẽ và hiện trạng nhà xưởng của trường (5.5.07- Bản vẽ sơ đồ kho tại xưởng nghề CNTT; 5.5.08- Báo cáo tình trạng kho năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
[bookmark: _Hlk48564836][bookmark: _Hlk48570708]Nhà Trường có hệ thống quản lý việc cấp phát, thu nhận vật tư, trang thiết bị đào tạo, nguyên, nhiên, vật liệu và đã xây dựng ban hành định mức tiêu hao vật tư cho các ngành nghề đào tạo. Hệ thống này phân cấp quản lý từ phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án, phòng Kế hoạch - Tài chính, triển khai mua sắm thiết bị, nguyên, nhiên, vật tư. Sau khi nghiệm thu và bàn giao cho các Khoa, Bộ môn quản lý cấp phát cho người học. Tất cả đều phải lưu vào hồ sơ quản lý (5.5.09- Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; 5.5.10- Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo; 5.5.11- Quy định quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo; 5.5.12- Danh sách cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát, thu nhận vật tư, thiết bị toàn trường năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023). 
Tất cả vật tư tài sản khi mua về đều có phiếu nhập kho và vào thẻ kho; khi cấp phát vật tư tài sản đều có phiếu xuất kho theo quy định của nhà nước; việc thực hiện quy trình nhập xuất vật tư chặt chẽ đã góp phần chống thất thoát tài sản trong đơn vị (5.5.13-Quy định về xuất nhập kho; 5.5.14- Biên bản giao nhận tài sản năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.5.15- Phiếu xuất, nhập kho của năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.5.16- Thẻ kho của năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Hàng năm các trưởng bộ môn báo cáo việc quản lý cấp phát vật tư của đơn vị mình và nhà trường đều tổ chức kiểm kê vật tư theo quy định của nhà nước sau kiểm kê có phân loại vật tư, một số vật tư được tái sử dụng (5.5.17- Báo cáo việc quản lý cấp phát vật tư năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.5.18- Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê, Biên bản kiểm kê vật tư và danh mục vật tư thanh lý năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.1.09- Báo cáo kết quả ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, sư phạm, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và tình trạng hoạt động của thiết bị an toàn trong vận hành sử dụng của nghề CNTT năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 5, tiêu chí 5: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thư viện trường được bố trí rộng rãi bao gồm một phòng đọc và một phòng lưu trữ, tổ chức và hoạt động theo quy định của nhà trường (5.6.01- Quy chế hoạt động thư viện).
Thư viện trường được đầu tư trang thiết bị đầy đủ, có đủ các loại đầu sách chuyên ngành, có chương trình, giáo trình được phê duyệt; có đủ bản in giáo trình, tài liệu tham khảo; chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo  đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và học sinh, sinh viên trong toàn trường (5.6.02- Danh mục tài liệu chuyên ngành CNTT thông tin năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 4.9.02- Quyết định ban hành giáo trình lựa chọn dùng giảng dạy nghề CNTT trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 4.9.03- Danh mục tài liệu tham khảo và giảng dạy nghề CNTT theo CTĐT năm 2021).
Bên cạnh đó còn có khoảng 200 bản sách luân chuyển theo đợt giữa nhà trường với thư viện Tỉnh Khánh Hòa (5.6.03- Hợp đồng số 14/TVT-HĐLCS ngày 20 tháng 9 năm 2018 và Hợp đồng số 02/HĐLCS-TVT ngày 02 tháng 01 năm 2023 của thư viện Tỉnh về luân chuyển sách giữa thư viện Tỉnh và trường Cao đẳng Kỹ thuật CNTT Nha Trang).
Để phát huy và tăng cường hiệu quả hơn nữa hoạt động thư viện điện tử, nhà trường đã liên kết hợp tác với trường Đại học Nha Trang để trao đổi thông tin và được quyền sử dụng thư viện điện tử của trường Đại học Nha Trang. Vì vậy nhà trường được quyền đăng tải những tài liệu cần thiết, được trao quyền truy cập vào thư viện điện tử của trường thông qua trang chủ của trường Đại học Nha Trang, bạn đọc có quyền xem và tải tài liệu của trường cũng như của trường Đại học Nha Trang để phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của cán bộ nhà giáo và học sinh sinh viên toàn trường đạt hiệu quả.
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 6, tiêu chí 5: 0 điểm
          Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thư viện trường được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính để học sinh sinh viên truy cập phục vụ nhu cầu học tập. Thư viện trường trang bị hệ thống mạng Internet, mạng LAN bảo đảm các thiết bị hoạt động trong điều kiện tốt nhất phục vụ thuận lợi cho nhu cầu tra cứu của cán bộ nhà giáo và học sinh, sinh viên toàn trường (5.6.01- Quy chế hoạt động thư viện; 5.7.01- Danh mục thiết bị, máy tính tại thư viện; 5.7.02- Phần mềm quản lý và tra cứu tài liệu; 5.7.03-  Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; 5.6.05- Báo cáo kết quả khảo sát năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 7, tiêu chí 5: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy
Mô tả, phân tích, nhận định:
Ứng dụng phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học trên máy tính vào giảng dạy là rất quan trọng. Giúp cho người học thực hành mô phỏng với các thiết bị ảo trên máy tính giống với thiết bị đào tạo thực tế. Người học thấy được sự hoạt động của các thiết bị  cũng như đấu nối các thiết bị với nhau, phân tích, phát hiện được sự đúng sai trong quá trình đấu nối trên phần mềm mô phỏng. Từ đó, người học tự tin có thể đấu nối với các thiết bị đào tạo thực tế nhằm giảm rủi ro hư hỏng thiết bị đào tạo (5.8.01- Danh sách các phần mềm mô phỏng ảo thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023; 5.8.02- Hình ảnh thể hiện nghề CNTT áp dụng các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).
Điểm tự đánh giá của tiêu chuẩn 8, tiêu chí 5: 2 điểm
[bookmark: _Toc147220716]2.2.6. Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
Bao gồm 04 tiêu chuẩn.
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
Mở đầu
Phòng Công tác HSSV là đơn vị giúp cho nhà trường trong việc thực hiện các dịch vụ đối với người học như:
Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh...) cho sinh hoạt và học tập của người học.
Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường.
Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
 Những điểm mạnh: 
Nhà trường cung cấp đầy đủ cho người học nghề thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của năm học cũng như khoá học.
Người học được phổ biến đầy đủ về Điều lệ, quy chế đào tạo, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp.
Người học được phổ biến đầy đủ các nội quy, quy định của trường. Đồng thời người học được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.
Người học được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường. Được tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Những tồn tại: 
Việc phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp, gia đình và người học trong định hướng tư vấn nghề nghiệp và việc làm cần được đẩy mạnh và phát huy hơn nữa.
	Cần đề ra nhiều giải pháp hơn nữa trong công tác quản lý HSSV để phù hợp tình hình thực tiễn.
Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tiếp tục đa dạng các hình thức thông tin của trường, của khoa đến HSSV;
Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa; các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho học sinh, sinh viên. 
Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp, gia đình và người học trong định hướng tư vấn nghề nghiệp và việc làm.
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           Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo;  quy mô đào tạo; quy chế công tác hoc sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định. Nhà trường rất quan tâm và chủ động trong công tác tuyển sinh, có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, thành lập đoàn công tác tuyển sinh đến các doanh nghiệp, các địa phương, phường, xã, các trường THPT, THCS…để cung cấp thông tin cho người học về mục tiêu, chương trình đào tạo (2.1.02- Các Kế hoạch tuyển sinh của Hiệu trưởng về việc tổ chức tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Nhà Trường cũng đã đăng tin trên các báo Tuổi trẻ, báo Khánh Hòa, truyền hình, trang Web, tờ rơi, áp phích và thông qua HSSV đang theo học tại trường giới thiệu về Trường. Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức cho các trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông tới tham quan hướng nghiệp cho các em (6.1.01- Các kế hoạch tham quan các trường THCS, THPT). Những tiêu chuẩn cơ bản của người học nghề, các ngành nghề đào tạo, các hệ đào tạo và hình thức đào tạo đến mọi đối tượng có nhu cầu học nghề (1.1.03- Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNTT năm 2019, 2021; 2.2.02- Kế hoạch đào tạo các ngành nghề TC,CĐ). 
HSSV khi nhập học được Trường cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học thông qua WebSite của trường (6.1.02- Trang website của trường, Cổng thông tin HSSV). 
Tuần đầu tiên của khoá học người học được phổ biến đầy đủ về quy chế đào tạo, quy chế thi và kiểm tra đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp. Các nội quy, quy chế này người học nghề luôn được cập nhật thông qua các buổi sinh hoạt lớp hàng tuần, đồng thời các qui chế, nội quy đó được thông tin trên bảng tin của trường, Ngoài ra mỗi HSSV nhập học được nhà trường hướng dẫn cách đăng nhập vào trang website của trường để có thêm tài liệu học tập nội qui, qui chế...của nhà trường (6.1.03- Các Kế hoạch của Hiệu trưởng về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa hệ trung cấp và cao đẳng các khóa K14, K15, K16; 2.5.01- Quyết định số 84/QĐ-CĐKTCN ngày 21/01/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra,thi, xét công nhận tốt nghiệp; Quyết định số 1831/QĐ-CĐKTCN ngày 17/12/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; Quyết định số 740/QĐ-CĐKTCN ngày 18/05/2021 về việc Ban hành Quy chế dạy và học trực tiếp, dạy và học gián tiếp qua Internet; Quyết định số 1479/QĐ-CĐKTCN ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang về việc Ban hành Quy định tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ).
Trong tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, các giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần, chào cờ tháng (6.1.04- Quyết định số 1464/QĐ-CĐKTCN ngày 10/10/2018 về ban hành Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm của trường CĐKTCN Nha Trang; Quyết định số 1328/QĐ-CĐKTCN ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm của Hiệu trưởng) người học thường xuyên được phổ biến đầy đủ nội quy, quy định của trường, phổ biến các quyền lợi, nghĩa vụ và các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học. Qua đó, người học nắm được nội quy, quy định của trường, chính sách của Nhà nước một một cách thường xuyên (6.1.05- Các Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định chính sách miễn, giảm học phí; chính sách nội trú đối với HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật CNTT Nha Trang; 6.1.06- Quyết định số 636/QĐ-CĐKTCN ngày 07/05/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định chính sách miễn, giảm tiền ở Ký túc xá đối với HSSV; 6.1.07- Các Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng và khen thưởng HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật CNTT Nha Trang; 6.1.08- Báo cáo kết quả khảo sát năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 6 : 2 điểm
          Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
Mô tả, phân tích, nhận định:
HSSV tham gia học tập tại trường đều được hưởng các chế độ chính sách theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, các văn bản về thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm nhà trường đều xét miễn, giảm học phí; thực hiện chế độ nội trú cho HSSV theo đúng quy định; hỗ trợ học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách và thực hiện chế độ học bổng cho các HSSV người đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện, xã, thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (6.2.01- Quyết định miễn giảm học phí của Hiệu trưởng năm học 2020-2021;2021-2022, 2022-2023; 6.2.02- Quyết định về việc cấp chính sách nội trú cho HSSV năm 2021, 2022, 2023; 6.2.03-Quyết định của Hiệu trưởng về việc miễn, giảm tiền ở ký túc xá năm học 2021-2022, 2022- 2023; 6.2.04- Quyết định của Hiệu trưởng về việc cấp học bổng cho HSSV là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng miền núi tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Bam giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang luôn chỉ đạo kịp thời các tổ chức đoàn thể, bộ môn, khoa, các phòng, ban, trung tâm quan tâm, hỗ trợ cho HSSV trong quá trình học tập tại trường để giúp các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Để động viên và khuyến khích tinh thần học tập rèn luyện của HSSV, nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ, nhất là chính sách khen thưởng động viên HSSV học khá, giỏi và đoạt các giải trong các cuộc thi, học bổng khuyến khích người học đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện (6.2.05- Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các cuộc thi năm 2021, 2022, 2023; 6.02.06- Quyết định của Hiệu trưởng về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021,2021-2022, 2022-2023; 6.2.07- Quyết định của Hiệu trưởng về việc công nhận danh hiệu và khen thưởng tập thể, cá nhân HSSV năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Ngoài các chế độ được hưởng nêu trên, các em HSSV còn được nhà trường xác nhận là HSSV để được giảm tiền đi xe buýt; giảm tiền đóng bảo hiểm y tế; ưu tiên ở ký túc xá; trợ cấp ưu đãi giáo dục đối con thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ; chế độ ưu đãi vay vốn học tập…(1.2.01- Báo cáo tổng kết năm của trường năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Hàng năm nhà trường phân công nhà giáo chủ nhiệm để hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ người học và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HSSV an tâm trong quá trình tham gia học tập tại trường. Đồng thời nhà trường cũng thực hiện khảo sát đối tượng liên quan và qua khảo sát cho thấy nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập (6.2.08- Các Quyết định của Hiệu trưởng về việc phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 6.1.08- Báo cáo kết quả khảo sát năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 6: 2 điểm
          Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
	Hàng năm, Nhà trường thường xuyên duy trì và tăng cường phát huy các mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong quá trình đào tạo và tạo việc làm cho người học, giúp cung cầu giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học đến gần với nhau hơn thông qua các hội nghị ký kết hợp tác, hội nghị việc làm, ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp, các thông báo tuyển dụng, lễ phát bằng tốt nghiệp, các trang thông tin…nhằm cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp bảo đảm người học có việc làm, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn thị trường lao động (6.3.01- Kế hoạch số 1571/KH- CĐKTCN ngày 14/10/2020 của Hiệu trưởng về việc quan hệ doanh nghiệp năm học 2020-2021; Kế hoạch số 488/KH- CĐKTCN ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 642/KH- CĐKTCN ngày 7/5/2021 của Hiệu trưởng về Hội nghị ký kết hợp tác đào tạo- Tư vấn việc làm, tuyển dụng – Thực tập tại doanh nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 467/KH- CĐKTCN ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 508/KH- CĐKTCN ngày 12/4/2023 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Các trường trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa về thăm trường; Kế hoạch số 512/KH- CĐKTCN ngày 14/4/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức hội thảo gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhu cầu doanh nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 614/KH-CĐKTCN ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng về việc phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp – việc làm tại trường; Kế hoạch của Hiệu trưởng về việc Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV trung cấp và cao đẳng năm 2020,2021,2023; 6.3.02- Các thông báo của doanh nghiệp tuyển dụng đăng cổng thông tin HSSV địa chỉ: sv.cdktcnnt.edu.vn; 6.3.03- Báo cáo kết quả hoạt động quan hệ doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023).
	Hàng năm nhà trường đều thực hiện khảo sát về việc cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp ( 6.1.08- Báo cáo kết quả khảo sát năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 6: 2 điểm
           Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang hiện nay có 4 tổ chức bao gồm: Đảng bộ, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên. Các tổ chức này hoạt động theo điều lệ của tổ chức và cũng là tổ chức gắn liền với HSSV. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn nghệ, thể dục, thể thao được các tổ chức này phối hợp và tạo ra các hoạt động vui chơi bổ ích cho tất cả cán bộ, nhà giáo và HSSV trong toàn trường (6.4.01- Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của Ban thường vụ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023: Chương trình số 01/CT-ĐTN của Bí thư Đoàn thanh niên các năm 2020, 2021, 2022; 6.4.02- Chương trình công tác Hội sinh viên và phong trào sinh viên của ban chấp hành Hội sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023: Chương trình 01/CT-HSV của Chủ tịch Hội sinh viên  các năm 2020, 2021, 2022; 6.4.03- Các Kế hoạch của ban chấp hành Công đoàn trường về kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021, 2021-2022; 6.4.04- Kế hoạch 1724/KH- CĐKTCN ngày 29/10/2020 của Hiệu trưởng về việc phát động tuần thu đua “Dạy tốt- Học tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11; Kế hoạch 2133 /KH- CĐKTCN ngày 11/12/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức giải bóng đá Futsal Mùng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu 2021; Kế hoạch 16 /KH- HSV ngày 16/12/2020 về việc Tổ chức chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân, kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020), Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020- 2021; Kế hoạch 101/KH- CĐKTCN ngày 25/1/2021 về việc tổ chức cuộc thi ảnh online trên fanpage tuyển sinh; Kế hoạch số 01/KH-ĐTN ngày 26/8/2021 của ban chấp hành đoàn trường về triển khai chương trình “ Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch số 06/KH-ĐTN ngày 03/9/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia cuộc thi trực tuyến” kỹ năng thanh niên online” tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2021; 6.4.05- Quyết định số 11/KH-ĐTN ngày 09/9/2021 về việc tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh; Kế hoạch số 08/KH-ĐTN ngày 04/9/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia cuộc thi viết về Kỹ năng lao động Việt Nam; Kế hoạch 04/KH- ĐTN  ngày 31/8/2021 triển khai thực hiện phong trào” Học sinh 3 tốt”; Kế hoạch 05/KH- ĐTN  ngày 01/9/2021 triển khai thực hiện phong trào” Học sinh 3 rèn luyện”; Kế hoạch 24/KH- ĐTN ngày 16/11/2021 tổ chức cuộc thi viết” thay lời tri ân” chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo việt Nam; Kế hoạch số 18/KH-ĐTN ngày 28/9/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia hội thi” Báo cáo viên giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm 2021 chủ đề “Tuổi trẻ cộng đồng và Covid-19”; Kế hoạch số 18/KH-ĐTN ngày 11/11/2021 về việc tham gia hội thi” Báo cáo viên giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm 2021; Kế hoạch số 28-KH/ĐTN ngày 26/11/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm” Chung tay phòng chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet và tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “ Biên cương Tổ quốc tôi”; Kế hoạch 38/KH- HSV ngày 21/12/2021 về việc Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Quyết định số 630/QĐ-CĐKTCN ngày 09/5/2022 ban hành quy chế phối hợp giữa phòng công tác HSSV và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ KTCN Nha Trang; Kế hoạch số 30/KH-ĐTN ngày 18/01/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc tổ chức hoạt động nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng Anh cho HSSV của trường năm học 2021-2022; Thông báo số 138/TB-CĐKTCN ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng về việc Chương trình Quốc gia đào tạo, nâng cao và hoàn thiện kỹ năng cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0; Kế hoạch liên tịch 01/KHLT-ĐTN,HSV-TTDVSX ngày 15/01/2022 về việc tổ chức giải bóng đá Futsal Mùng Đảng- Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và cuộc vận động mỗi sinh viên luyện tập một môn thể thao; Kế hoạch liên tịch số 49/KHLT-ĐTN-HSV ngày 16/3/2022 về việc tổ chức cuộc thi 1000 mét “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân” năm 2022; Kế hoạch số 59/KH-ĐTN ngày 26/4/2022 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Biển, Đảo năm 2022; Kế hoạch số 44/KH-ĐTN ngày 14/02/2022 của Bí thư Đoàn trường về cuộc thi sáng tác video clip giới thiệu nghề; Kế hoạch số 48/KH-ĐTN ngày 16/3/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc đang ký tham gia ý tưởng sáng tạo cho ĐVTN toàn trường; Kế hoạch số 53/KH-ĐTN ngày 17/4/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc tham gia Hội thi “Olympic Tiếng Anh HSSV tỉnh Khánh Hòa” lần thứ II năm 2022; Thông báo số 05/KH-ĐTN ngày 15/6/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc tham gia thi Olumpic Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn trẻ lần IV năm 2022; Kế hoạch 327/KH-CĐKTCN ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng về việc hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam của trường CĐ KTCN Nha Trang; Thông báo số 559/TB-CĐKTCN ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng về việc tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm; Kế hoạch số 658/KH-CĐKTCN ngày 12/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về “ Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả”; Kế hoạch số 63/KH-ĐTN ngày 12/5/2022 của BCH đoàn trường về việc tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường; Thông báo số 826/TB-CĐKTCN ngày 14/6/2022 của Hiệu trưởng về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa; Thông báo số 144/TB-CĐKTCN ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng về việc hưởng ứng cuộc thi ảnh “ Check in Nha Trang, Khánh Hòa trên trang fanpage Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa; Kế hoạch  số 59/KH-ĐTN ngày 26/4/2022 của ban chấp hành đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ; Kế hoạch số 856/KH-CĐKTCN ngày 17/6/2022 về việc tổ chức giải bóng chuyền nam giữa HSSV ở ký túc xá với HSSV; Kế hoạch số 03/KHLT/ĐTN-HSV-CĐKTCN ngày 17/10/2022 về việc tổ chức Hội thi Tiếng hát, tài năng nghệ thuật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang năm 2022; 6.4.06- Kế hoạch số 43/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng  ngày 13/1/2023 về việc tham gia giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam; Kế hoạch số 405/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng  ngày 28/3/2023 về việc phối hợp tuyên truyền và đăng ký tham quan triển lãm; Kế hoạch số 425/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 30/3/2023 về việc tham gia giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp Tết cổ truyền lào, Campuchia; Kế hoạch số 520/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 13/4/2023 về việc Tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Kế hoạch số 1547/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 3/10/2022 về việc tham gia giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962- 5/9/2022) & 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022); Kế hoạch số 1657/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 18/10/2022 về việc Triển khai thực hiện Chương trình “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên,nhi đồng giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch số 1667/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 19/10/2022 về việc Tuyên truyền về Pháp luật, nội quy, qui định, thông tin về chế độ chính sách của Nhà nước, nhà trường và các cấp có thẩm quyền đối với HSSV; Kế hoạch số 1810/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 9/11/2022 về việc tổ chức cuộc thi ẩm thực “Giảm muối vẫn ngon bằng Umami”; Kế hoạch số 1833/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 11/11/2022 về việc phát động thi đua “Dạy tốt-Học tốt” Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11; Kế hoạch số 1908/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 23/11/2022 về việc tổ chức Chương trình truyền thông - Tọa đàm “Thế hệ mới - lên tiếng vì sự an toàn và bình đẳng” 6.4.07- Báo cáo tổng kết năm 2020-2021, 2021-2022 của Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên).
	Bên cạnh đó để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực Tiếng Anh và tự tạo việc làm của HSSV; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp HSSV tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhà trường còn bồi dưỡng, rèn luyện HSSV và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp và tự tạo việc làm. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV để giới thiệu cho các nhà đầu tư. Tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp và tự tạo việc làm (6.4.08- Quyết định số 1016/QĐ-CĐKTCN ngày 01/7/2021 của Hiệu trưởng về Phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài năm học 2020-2021 “Bộ điều khiển tưới cây tự động sử dụng năng lượng mặt trời”; Quyết định số 1013/QĐ-CĐKTCN ngày 13/7/2022 của Hiệu trưởng về Phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài năm học 2021-2022 “Mô hình thang máy vận chuyển hàng hóa”; Quyết định số 913/QĐ-CĐKTCN ngày 14/6/2023 của Hiệu trưởng về Phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài năm học 2022-2023 “Mô hình lưu kho tự động sử dụng mã QR”(6.4.09-  Kế hoạch 141/KH- CĐKTCN ngày 3/2/2021 về việc Hội thi sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX (2020-2021); Kế hoạch 04/KH- CĐKTCN ngày 5/9/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học- Kỹ thuật cấp trường lần thứ I năm học 2020- 2021; Kế hoạch 34/KH- CĐKTCN ngày 18/1/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức hoạt động nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh- Sinh viên của trường năm học 2020-2021; Kế hoạch số 1022/KH-CĐKTCN  ngày 02/8/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức tổ chức Olympic tiếng Anh năm 2021;  Kế hoạch số 152/KHLT-ĐTN-HSV ngày 15/11/2021 về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng Khoa học kỹ thuật Và Dự án khởi nghiệp dành cho HSSV cấp trường năm học 2021-2022; Kế hoạch số 1675/KH-CĐKTCN ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập đoàn dự thi vòng chung kết cuộc thi Startups Kite 2021; Kế hoạch số 36/KH-ĐTN ngày 15/12/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia tham gia nghiên cứu khoa học; Kế hoạch số 1595/KH-CĐKTCN ngày 04/11/2021 của Hiệu trưởng về việc tham gia vòng chung kết cuộc thi Startups Kite 2021; 6.4.10- Kế hoạch số 423/KH-CĐKTCN ngày 24/3/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 512/KH-CĐKTCN ngày 14/4/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thảo gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhu cầu Doanh nghiệp năm 2022; Thông báo số 652/TB-CĐKTCM ngày 12/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học và CNTT Việt Nam 2022; Kế hoạch số 685/KH-CĐKTCN ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho HSSV năm 2022; Kế hoạch số 685/KH-CĐKTCN ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp và tuyển chọn ý tưởng/dự án tham dự Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp”-Startup Kite 2022; Kế hoạch số 961/KH-CĐKTCN ngày 11/7/2022 của Hiệu trưởng về việc tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa và Khu vực Nam Trung bộ-Tây Nguyên năm 2022”; Quyết định số 963/QĐ-CĐKTCN ngày 11/7/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập các đội tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa và Khu vực Nam Trung bộ-Tây Nguyên năm 2022”; Báo cáo số 34/BC-ĐTN ngày 27/8/2022 của Bí thư đoàn trường về việc thực hiện hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp; Quyết định số 1305/QĐ-CĐKTCN ngày 29/8/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập các đội tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp”-Startup Kite 2022; 6.4.11- Kế hoạch số 1947/KH-CĐKTCN ngày 01/12/2022 của Hiệu trưởng về việc tham gia Hội thi sáng tạo Khoa học- Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ X (2022-2023); Kế hoạch số 12/KH-ĐTN ngày 05/12/2022 của BCH Đoàn thanh niên về việc tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học- Kỹ thuật cấp trường năm học; Kế hoạch số 647/KH-CĐKTCN ngày 09/5/2023 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2023).
 	Hàng năm nhà trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuần chính trị đầu khóa và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm, tuyên truyền tổ chức công đoàn Việt Nam, an toàn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tư vấn sức khỏe giới tính nữ sinh cho HSSV nhằm giúp cho các em khi ra trường hòa nhập vào thị trường lao động một cách tốt hơn (6.4.12- Các Kế hoạch số 1274/KH-CĐKTCN ngày 26/8/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa hệ trung cấp, cao đẳng các năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 6.4.13- Các Kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn trường về tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Thanh niên năm 2021, 2022, 2023; 6.4.14- Kế hoạch số 1604/KH-CĐKTCN ngày 12/7/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV năm học 2020-2021; Quyết định 1242/QĐ- CĐKTCN  ngày 15/9/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ ban hành Chương trình đào tạo Mô đun Kỹ năng sống và bảo vệ môi trường trình độ cao đẳng, trung cấp; Quyết định 1241/QĐ- CĐKTCN  ngày 15/9/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ ban hành Chương trình đào tạo Mô đun Kỹ năng khởi nghiệp và cuộc sống số trình độ cao đẳng, trung cấp; 6.4.15- Kế hoạch số 853/KH-CĐKTCN ngày 8/6/2020 của Hiệu trưởng Về việc thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 1572/KH-CĐKTCN ngày 14/10/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho HSSV; Kế hoạch số 546/KH-CĐKTCN ngày 22/4/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức truyền thông giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho HSSV năm học 2020-2021; Kế hoạch số 546/KH-CĐKTCN ngày 22/4/2021 của Hiệu trưởng về việc tăng cường truyền thông về tình dục an toàn và phòng chống tác hại của thuốc lá; Kế hoạch số 1910/KH-CĐKTCN ngày 24/11/2022 của Hiệu trưởng về việc tăng cường truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường; Kế hoạch số 257/KH-CĐKTCN ngày 7/3/2023 của Hiệu trưởng về việc tập huấn một số kỹ thuật sơ cứu cơ bản cho CBGV và HSSV năm học 2022-2023).
Phòng Công tác HSSV còn phối hợp với đoàn trường trong việc thành lập và tổ chức hoạt động đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, đội cờ đỏ nhằm kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, nề nếp việc thực hiện nội quy, quy chế của trường. Công tác phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm và trang bị đầy đủ thiết bị Phòng cháy chữa cháy. Hàng năm nhà trường phối hợp địa phương trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho HSSV và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng môi trường an toàn trong khuôn viên trường học, góp phần đảm bảo an toàn cho HSSV trong quá trình học tập và các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; không xảy ra hành vi quấy rối, xâm hại tình dục đối với HSSV (6.4.16- Quyết định số 874/QĐ- BTTTT ngày 17/6/2021 của bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về việc ban hành bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Kế hoạch số 507/KH-CĐKTCN ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng về việc thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 26/KH-ĐTN ngày 23/11/2021 về việc tổ chức Hội thi “Các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền ATGT tỉnh khánh hòa năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021; 6.4.17- Quyết định số 352/QĐ-ĐTN ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng về việc kiện toàn tiểu đội tự vệ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 14/QĐ-ĐTN ngày 9/9/2021 của Ban thường vụ đoàn trường về việc thành lập đội thanh niên xung kích đảm bảo An ninh trật tự tại trường; Quyết định số 350/QĐ-CĐKTCN ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy trường CĐKTCN Nha Trang; Quyết định số 351/QĐ-CĐKTCN ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy trường CĐKTCN Nha Trang; Kế hoạch 02/KHLT- ĐTN- P.CTHSSV ngày 12/02/2022 Ban thường vụ đoàn trường về việc tổ chức lớp tập huấn lái xe ATGT trong HSSV năm học 2021-2022;  Kế hoạch 58/KH- ĐTN ngày 26/4/2022 tập huấn về CNTT, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ đoàn viên, thanh niên trường năm 2022; Kế hoạch 02/LT- ĐTN ngày 25/02/2022 của Ban chấp hành đoàn trường về việc triển khai đoàn viên thanh niên trực chốt đảm bảo ATGT hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022; Kế hoạch 615/KH- CĐKTCN ngày 05/5/2022 của Hiệu trưởng  về việc tham gia vòng phát động Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Kế hoạch số 334/KH-CĐKTCN ngày 08/3/2022 của Hiệu trưởng về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại trường CĐKTCN Nha Trang; Kế hoạch số 860/KH-CĐKTCN ngày 20/6/2022 của Hiệu trưởng về việc tuyên truyền ANTT, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em năm học 2021-2022; Thông báo số 47/TB-CĐKTCN ngày 11/01/2022 của Hiệu trưởng về việc tăng cường chấn chỉnh nội quy, quy chế trong dịp tết nguyên đán đối với HSSV;  Kế hoạch 25/KH-ĐTN  ngày 23/11/2021 của Ban thường vụ đoàn trường về việc thiết kế infographic, video clip tuyên truyền cổ động “tuổi trẻ Khánh Hòa với văn hóa giao thông”; Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của trường. Báo cáo số 35-BC/HSV ngày 18/5/2022 tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; Báo cáo số 23-BC/ĐTN ngày 31/5/2022 tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022; Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của trường; 6.4.18- Kế hoạch số 11/KH- ĐTN ngày 7/11/2022 của BCH Đoàn trường về việc Tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cướp, cướp dật, trộm cắp tài sản, phòng ngừa “bạo lực học đường” đối với sinh viên, đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam năm 2022; Kế hoạch số 835/KH-CĐKTCN ngày 2/6/2023 của Hiệu trưởng về việc thực hiện “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025; Thông báo số 400/TB-CĐKTCN ngày 27/03/2023 của Hiệu trưởng về việc “Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang” hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023; Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 của trường).
Hàng năm đoàn thanh niên trường đều tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, qua hoạt động này đã giúp cho các em HSSV tham gia các hoạt động mang tính xã hội, thấy rõ được vai trò của thanh niên trong hoạt động tình nguyện. Đặc biệt là hoạt động từ thiện, hoạt động vì cộng đồng, tổ chức chiến dịch tình nguyện hè nói chung và tinh thần dũng cảm chung tay góp sức cùng nhà Trường và địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong những năm gần đây, hoạt động này đã giúp cho các em HSSV tham gia các hoạt động mang tính xã hội, thấy rõ được vai trò của thanh niên trong hoạt động tình nguyện, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong học tập, là động lực để các em lập thân, lập nghiệp sau khi ra trường (6.4.19- Các Kế hoạch liên tịch của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên về việc Tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2021, 2022, 2023; Các Kế hoạch liên tịch của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên về việc Tổ chức “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, 2022, 2023; Kế hoạch số 14/KHLT-ĐT,HSV ngày 07/12/2021 về việc Tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021 và Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam (22/12/1944- 22/12/2021); Kế hoạch số 12-KHLT/ĐTN-HSV ngày 05/7/2022 của ĐTN-HSV  trường về việc tổ chức “Hoa phượng đỏ- Mùa hè xanh” năm 2022; Kế hoạch số 47 ngày 03/6 /2022 về việc tổ chức hoạt động hè cho đoàn viên, thanh niên năm 2022; 6.4.20- Các kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2021, 2022, 2023; 6.4.21- Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 của Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; 6.4.22- Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát HSSV liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ HSSV).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 4: 2 điểm
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Bao gồm 8 tiêu chuẩn 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7: 
Mở đầu: 
Giám sát, đánh giá chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng CTĐT, bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, là trách nhiệm của nhà trường và của toàn xã hội. 
Giám sát, đánh giá bảo đảm chất lượng CTĐT là điều kiện cần thiết để đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT, góp phần thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đồng thời phù hợp với mục tiêu, sứ mạng và chiến lược phát triển trường.
Hàng năm nhà trường đều thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng các CTĐT đang đào tạo theo quy định. Giám sát, đánh giá chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng CTĐT trên cơ sở tự rà soát, đánh giá thực trạng, xác định điểm mạnh, điểm tồn tại của CTĐT từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục nhằm cải tiến chất lượng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng CTĐT, chất lượng cơ sở GDNN và hệ thống bảo đảm chất lượng của trường.
Giám sát, đánh giá chất lượng CTĐT nghề CNTT bao gồm 08 tiêu chuẩn:
Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Hoạt động bảo đảm chất lượng luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường;
Hoạt động NCKH, các hội thi luôn được cán bộ nhà giáo hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tốt;
Có kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, hình thức khảo sát rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện;
Sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị, các doanh nghiệp, trong quá trình khảo sát;
Kết quả thu thập ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp sử dụng lao động; cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động; người học đều nhận được những phản hồi tích cực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường;
Thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT theo quy định, có báo kết quả tự đánh giá rõ ràng, trên cơ sở đó lập kế hoạch khắc phục, cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT.
Những tồn tại:
Sự quán triệt và chỉ đạo của trưởng đơn vị đối với tập thể thuộc quyền quản lý phụ trách cần mạnh mẽ hơn.
Sự đồng thuận, sự quan tâm sâu sát của cán bộ nhà giáo, viên chức và người lao động, HSSV chưa cao.
Khó khăn trong hoạt động điều tra lần vết đối với người học sau tốt nghiệp.
Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao đông và HSSV về công tác bảo đảm chất lượng.
Tăng cường và đẩy mạnh sự quán triệt và chỉ đạo, kiểm tra giám sát của trưởng đơn vị đối với tập thể trong quá trình vận hành và thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng.
Tăng cường và duy trì giữ mối liên lạc giữa nhà giáo chủ nhiệm và người học sau khi tốt nghiệp.
Nhà trường có kế hoạch đầu tư nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn nhằm duy trì, phát triển và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá chất lượng.
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            Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk139812441]Căn cứ kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT, hàng năm nhà trường thực hiện kế hoạch khảo sát 10 doanh nghiệp sử dụng lao động nghề CNTT về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp và sự phù hợp của CTĐT nghề CNTT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Việc thu thập ý kiến từ doanh nghiệp đang sử dụng lao động nghề CNTT thông tin được thực hiện trong 03 năm 2021, 2022, 2023 nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của HSSV sau khi tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp và là cơ sở để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với thực tế doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nghề CNTT thích ứng với nhu cầu sản xuất kinh doanh dịch vụ trên thị trường lao động (7.1.01- Kế hoạch số 934/KH-CĐKTCN ngày 16/6/2021 về việc thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động, HSSV, cựu sinh viên và doanh nghiệp về thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021; Kế hoạch số 866/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2022 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2022; Kế hoạch số 963/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2023 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2023; 7.1.02- Danh sách doanh nghiệp sử dụng lao động nghề CNTT được thu thập ý kiến năm 2021, 2022, 2023; 7.1.03 - Danh sách HSSV nghề CNTT đang làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 7.1.04- Phiếu khảo sát thu thập ý kiến về mức độ đáp ứng của SV nghề CNTT làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023).
Thông qua khảo sát thu thập ý kiến, cho thấy các doanh nghiệp hài lòng về mức độ đáp ứng của người lao động. Các doanh nghiệp đánh giá cao về kiến thức, kỹ năng nghề được đào tạo, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn đạt hiệu quả, mức độ đáp ứng công việc tại doanh nghiệp tốt, có thái độ, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực, tuân thủ nội quy doanh nghiệp, có năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm. Điều này góp phần khẳng định chất lượng CTĐT nghề CNTT phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh dịch vụ tại doanh nghiệp (7.1.05- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ đáp ứng của SV nghề CNTT làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7: 2 điểm
[bookmark: _Hlk139806044]           Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk139814376][bookmark: _Hlk139814419]Hiệu quả chất lượng CTĐT được đánh giá và cộng nhận bởi nhà trường, người học và các bên liên quan. Kết thúc khóa đào tạo, người học vận dụng kiến thức, kỹ năng vào môi trường làm việc thực tế. Để góp phần đánh giá chất lượng CTĐT nghề CNTT có phù hợp với nhu cầu thực tiễn hay không, nhà trường thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp nghề CNTT để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của nhà trường và sự phù hợp của CTĐT CNTT với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
[bookmark: _Hlk139814724]Căn cứ kết quả tốt nghiệp, nhà trường thực hiện điều tra lần vết 100% HSSV nghề CNTT qua các năm 2021, 2022, 2023 (7.2.01- Quyết định số 390/QĐ-CĐKTCN ngày 02/04/2021 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K12 - Khóa thi ngày 01/3/2021; Quyết định số 506/QĐ-CĐKTCN ngày 13/04/2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K13 - Khóa thi ngày 14/3/2022; Quyết định số 487/QĐ-CĐKTCN ngày 10/04/2023 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K14 - Khóa thi ngày 13/3/2023; 7.2.02- Danh sách sinh viên tốt nghiệp nghề CNTT năm 2021, 2022, 2023).
Để quá trình điều tra lần vết hiệu quả, nhà trường tổ chức thực hiện theo trình tự cụ thể như sau: 
Xây dựng kế hoạch điều tra lần vết (7.2.03- Kế hoạch điều tra lần vết sinh viên Cao đẳng khóa 12 tốt nghiệp năm học 2020-2021; Kế hoạch số 1430/KH-CĐKTCN ngày 20/9/2022 của Hiệu trưởng về việc điều tra lần vết HSSV tốt nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 1123/KH-CĐKTCN ngày 07/7/2023 của Hiệu trưởng về việc điều tra lần vết HSSV tốt nghiệp năm 2023)
Hoàn thiện và gửi Phiếu khảo sát đến sinh viên (7.2.04- Phiếu khảo sát về tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023)
Thu thập, tổng hợp và Báo cáo kết quả điều tra lần vết (7.2.05- Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của SV sau khi tốt nghiệp khóa 12, 13, 14  năm 2021, 2022, 2023)
[bookmark: _Hlk139815852]Thông qua Báo cáo kết quả việc làm của SV sau tốt nghiệp cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của người tốt nghiệp đều đạt yêu cầu, SV có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Điều này có ý nghĩa tích cực, góp phần khẳng định chất lượng CTĐT nghề CNTT, góp phần bảo đảm chất lượng GDNN, nâng cao uy tín của Trường. 
Theo báo cáo kết quả thực hiện khảo sát 100% SV tốt nghiệp nghề CNTT qua từng năm có kết quả cụ thể như sau:
Năm 2021, số lượng SV tốt nghiệp là 19 SV, nhận phản hồi là 19 SV, tương ứng 100%, SV có việc làm phù hợp với nghề được đào tạo là: 18SV, đạt tỷ lệ là: 94,7%. 
Năm 2022, số lượng SV tốt nghiệp là 13 SV, nhận phản hồi là 11 HSSV, tương ứng 85%, SV có việc làm phù hợp với nghề được đào tạo là: 10 SV, đạt tỷ lệ  90,91%. 
Năm  2023, số lượng SV tốt nghiệp là 37 SV, đang tiến hành thực hiện khảo sát và thu thập kết quả khảo sát.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7: 2 điểm 
[bookmark: _Hlk139806064]           Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Căn cứ các quy định hiện hành có liên quan và quy chế tổ chức hoạt động của trường, nhà trường luôn thực hiện đầy đủ đúng chế độ về hoạt động dạy và học, quy định tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
 Để có cơ sở điều chỉnh các chính sách liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.
 Hàng năm, nhà trường đã thực hiện thu thập ý kiến của các cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy, viên chức và người lao động trong toàn trường về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý (7.1.01- Kế hoạch số 934/KH-CĐKTCN ngày 16/6/2021 về Thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, Nhà giáo, Viên chức & Người lao động, Học sinh sinh viên, Cựu sinh viên và Doanh nghiệp về thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 866/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2022 về  Thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, Nhà giáo, Viên chức – Người lao động, Học sinh sinh viên, cựu HSSV và Doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2022; Kế hoạch số 963/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2023 về Thu thập ý kiến của Cán bộ Viên chức, Học sinh sinh viên và Doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2023; 7.3.01- Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy, viên chức và người lao động được thu thập ý kiến năm 2021; 2022; 2023; 7.3.02- Mẫu phiếu khảo sát thu thập ý kiến về các chính sách dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động năm 2021; 2022; 2023).
Thông qua kết quả khảo sát thu thập ý kiến, cho thấy cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy, viên chức và người lao động đều đồng ý với các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý; không có ý kiến không đồng ý. Điều này cho thấy Nhà trường đã rất quan tâm đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy, viên chức và người lao động yên tâm công tác, được làm việc trong môi trường thuận lợi, có đầy đủ chế độ, có cơ hội và điều kiện học tập nâng cao trình độ, có cơ hội thăng tiến... (7.3.03- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi về các chính sách dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động năm 2021; 2022; 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 7: 2 điểm
[bookmark: _Hlk139806083]           Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Trong quá trình thực hiện CTĐT, nhà trường luôn hướng đến đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, các chế độ chính sách, chất lượng dịch vụ đối với người học, đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, các hình thức và phương thức đào tạo phù hợp, với mục tiêu bảo đảm chất lượng cho người học, đáp ứng được nhu cầu vị trí việc làm tại doanh nghiệp. 
Để khẳng định chất lượng CTĐT, hàng năm nhà trường lập kế hoạch tổ chức thu thập ý kiến của HSSV về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học nhằm rà soát điều chỉnh CTĐT để gày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu người học và nhu cầu thực tiễn (7.1.01- Kế hoạch số 934/KH-CĐKTCN ngày 16/6/2021 về Thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, Nhà giáo, Viên chức & Người lao động, Học sinh sinh viên, Cựu sinh viên và Doanh nghiệp về thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 866/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2022 về  Thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, Nhà giáo, Viên chức – Người lao động, Học sinh sinh viên, cựu HSSV và Doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2022; Kế hoạch số 963/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2023 về Thu thập ý kiến của Cán bộ Viên chức, Học sinh sinh viên và Doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2023; 7.4.01- Danh sách học sinh  sinh viên nghề CNTT được thu thập ý kiến năm 2021; 2022; 2023; 7.4.02- Mẫu phiếu khảo sát thu thập ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm 2021; 2022; 2023).
Thông qua kết quả khảo sát thu thập ý kiến, cho thấy HSSV đều đồng ý với hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy và việc thực hiện chế độ, chính sách, các dịch vụ của nhà trường đối với người học. Không có ý kiến không đồng ý về chất lượng dịch vụ, các chính sách liên quan đến người học của nhà trường. Điều này góp phần khẳng định Nhà trường rất quan tâm đến các chính sách đối với HSSV, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho HSSV học tập, rèn luyện, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, tăng khả năng năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm đối với người học... (7.4.03- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm 2021; 2022; 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 7: 2 điểm 
[bookmark: _Hlk139806116]Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
[bookmark: _Hlk139818876]Hàng năm nhà trường đều thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề CNTT theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nhằm bảo đảm chất lượng CTĐT. Trên cơ sở tự rà soát, đánh giá thực trạng, xác định điểm mạnh, điểm tồn tại của CTĐT từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, khả thi và triển khai kế hoạch hành động nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng CTĐT; góp phần thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đồng thời phù hợp với mục tiêu, sứ mạng và chiến lược phát triển trường.
Thực hiện tự đánh giá chất lượng nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng.
Tạo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc trường trong quá trình thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT.
Cụ thể trong năm 2021, 2022, 2023, nhà trường đã ban hành các quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề CNTT, kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT (7.5.01- Kế hoạch số 665 /KH-CĐKTCN ngày 10/5/2023 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021; Kế hoạch số 733 /KH-CĐKTCN ngày 31/2/ 2023 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022; Kế hoạch số 584 /KH-CĐKTCN ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023; 7.5.02- Quyết định số 648/QĐ-CĐKTCN ngày 10/5/2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021; Quyết định số 1397/QĐ-CĐKTCN ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022; Quyết định số 537/QĐ-CĐKTCN ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023).
Căn cứ tiến độ kế hoạch thực hiện tự đánh giá, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo các tiêu chí tiêu chuẩn được phân công bảo đảm đạt yêu cầu theo quy định. Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề CNTT viết dự thảo báo cáo và lấy ý kiến toàn thể CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động; hoàn thiện báo cáo thông qua Hội đồng tự đánh giá. Báo kết quả tự đánh giá sau khi thống nhất được phê duyệt công nhận kết quả tự đánh giá (7.5.03- Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CNTT năm 2021, 2022, 2023). Báo cáo kết quả tự đánh giá được công bố bằng văn bản và được công khai trên trang Web và cổng thông tin điện tử của nhà trường (7.5.04- Kết quả báo cáo công khai trên trang Web và cổng thông tin điện tử của nhà trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 7: 2 điểm
[bookmark: _Hlk139806136]Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Nhà trường  thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hiện đang tổ chức đào tạo tại trường hàng năm theo quy định. Căn cứ kết quả tự đánh giá, xác định điểm mạnh, điểm tồn tại của CTĐT từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng CTĐT.
Trên cở sở báo cáo kết quả tự đánh giá, nhà trường triển khai thông báo đến các đơn vị về những điểm còn tồn tại đồng thời triển khai kế hoạch khắc phục để cải thiện và nâng cao chất lượng CTĐT, góp phần nâng cao hệ thống bảo đảm chất lượng của trường (2.6.01- Thông báo số  những tồn tại của công tác bảo đảm chất lượng năm 2020, 2021, 2022; 2.6.02- Kế hoạch  khắc phục những tồn tại của công tác bảo đảm chất lượng năm 2020, 2021, 2022. 
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH đối với trình độ sơ cấp và Điều 9 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH đối với trình độ trung cấp, cao đẳng và qua kết quả khảo sát ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, năm 2021 nhà trường đã tiến hành tổ chức rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng (7.6.01- Kế hoạch số 628/KH-CĐKTCN ngày 06/5/2021 của Hiệu trưởng về việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021)
Căn cứ các kế hoạch trên khoa Điện – Điện tử đã tiến hành rà soát, điều chỉnh  chương trình đào tạo cho nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng (7.6.02- Quyết định số 704/QĐ-CĐKTCN ngày 13/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Tổ rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo nghề CNTT; 7.6.03- Quyết định số 825/QĐ-CĐKTCN ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNTT; 7.6.04- Biên bản thẩm định giáo trình của Hội đồng thẩm định; 7.6.05- Quyết định số 1266/QĐ-CĐKTCN ngày 15/9/2021 ban hành chương trình đào tạo nghề CNTT hệ cao đẳng; Quyết định số 1249/QĐ-CĐKTCN ngày 15/9/2021 ban hành chương trình đào tạo nghề CNTT hệ trung cấp.
Năm 2023 nhà trường tổ chức rà soát và điều chỉnh đối với CTĐT đã ban hành và chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo  (7.6.06- Thông báo số 414/TB-CĐKTCN ngày 29/3/2023 của Hiệu trưởng Về việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023; 7.6.07- Kế hoạch số 1264/QĐ-CĐKTCN ngày 18/8/2022 của Hiệu trưởng về việc xây dựng chương trình đào tạo các nghề trung cấp, cao đẳng ).  
Khoa Điện – Điện tử đã tiến hành xây dựng CTĐT chất lượng cao cho nghề CNTT trình độ cao đẳng (7.6.08- Quyết định số 51/QĐ-CĐKTCN ngày 16/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao nghề CNTT; 7.6.09- Biên bản thẩm định chương trình của Hội đồng thẩm định; 7.6.10- Quyết định số 299/QĐ-CĐKTCN ngày 14/3/2023 ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao nghề CNTT trình độ cao đẳng).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 7: 2 điểm
[bookmark: _Hlk139806163]Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Mục đích của quá trình đào tạo là nhằm sau khi người học tốt nghiệp, họ có được  việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, đáp ứng được trình độ tay nghề phù hợp với vị trí việc làm tại doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. 
Vì vậy, hàng năm sau khi người học tốt nghiệp trong vòng 06 tháng, nhà trường thực hiện khảo sát việc làm đối với người học sau tốt nghiệp để đánh giá tỷ lệ SV có việc làm phù hợp với nghề được đào tạo, đây là kênh thông tin góp phần điều chỉnh nội dung CTĐT phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại các doanh nghiệp.
Trong các năm 2021, 2022, 2023, căn cứ kết quả tốt nghiệp, nhà trường thực hiện khảo sát 100% SV tốt nghiệp nghề CNTT (7.2.01- Quyết định số 390/QĐ-CĐKTCN ngày 02/04/2021 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K12 - Khóa thi ngày 01/3/2021; Quyết định số 506/QĐ-CĐKTCN ngày 13/04/2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K13 - Khóa thi ngày 14/3/2022; Quyết định số 487/QĐ-CĐKTCN ngày 10/04/2023 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K14 - Khóa thi ngày 13/3/2023; 7.2.02- Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2021; 2022; 2023; 7.2.03- Kế hoạch điều tra lần vết sinh viên Cao đẳng khóa 12 tốt nghiệp năm học 2021; Kế hoạch số 1430/KH-CĐKTCN ngày 20/9/2022 của Hiệu trưởng về việc điều tra lần vết HSSV tốt nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 1123/KH-CĐKTCN ngày 07/7/2023 của Hiệu trưởng về việc điều tra lần vết SV tốt nghiệp năm 2023; 7.2.04- Phiếu khảo sát về tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023; 7.2.05- Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của SV sau khi tốt nghiệp khóa 12, 13, 14  năm 2021, 2022, 2023).
Thông qua Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của SV sau tốt nghiệp nghề CNTT cho thấy: 
Năm 2021, số lượng SV tốt nghiệp là 19 SV, số SV phản hồi là 19 SV, tương ứng 100%. Số SV tốt nghiệp có việc làm phù hợp với nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng là 18 SV, đạt tỷ lệ là: 94,7%.
Năm 2022, số lượng SV tốt nghiệp là 13 SV, số SV phản hồi là 11 SV, tương ứng 85%, số SV tốt nghiệp có việc làm phù hợp với nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng là: 10 SV, đạt tỷ lệ là: 90,91%.
Năm 2023, số lượng SV tốt nghiệp là 37 SV, nhà trường đang thực hiện khảo sát và thu thập ý kiến phản hồi.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 7: 2 điểm 
[bookmark: _Hlk139806184]Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Với mục tiêu CTĐT nghề CNTT được tổ chức đào tạo tại trường, sau khi người học tốt nghiệp đáp ứng được vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai CTĐT người học được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp bởi đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, cơ sở vật chất bảo đảm, các chế độ chính sách, dịch vụ đáp ứng đầy đủ đối với người học.
Hàng năm, nhà trường đều lập kế hoạch khảo sát và tiến hành khảo sát để thu thập ý kiến phản hồi sự hài lòng của doanh nghiệp đối với người học tốt nghiệp tại trường và đang làm việc tại doanh nghiệp về kỹ năng, kiến thức, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp. Thông qua kết quả khảo sát, nhà trường có thể tham khảo để điều chỉnh chương trình đào tạo sao cho phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của trường (7.1.01- Kế hoạch số 934/KH-CĐKTCN ngày 16/6/2021 về việc thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động, HSSV, cựu sinh viên và doanh nghiệp về thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021; Kế hoạch số 866/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2022 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2022;  Kế hoạch số 963/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2023 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2023; 7.1.02- Danh sách doanh nghiệp sử dụng lao động nghề CNTT được thu thập ý kiến năm 2021, 2022, 2023; 7.1.03- Danh sách SV nghề CNTT đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động năm 2021, 2022, 2023; 7.1.04- Phiếu khảo sát thu thập ý kiến về mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp nghề CNTT làm việc tại doanh nghiệp năm 2021,  2022, 2023)
Thông qua kết quả khảo sát thu thập ý kiến, cho thấy các doanh nghiệp đều hài lòng về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp. Điều này góp phần khẳng định hiệu quả chất lượng CTĐT đang vận hành đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cơ sở GDNN của nhà trường trong giai đoạn hiện nay và chiến lược phát triển trường trong thời gian tới (7.1.05- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp nghề CNTT làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 7: 2 điểm
[bookmark: _Toc147220718]PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Tiêu chí 1:
Tiếp tục, duy trì công tác phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ của trường chú trọng đến chất lượng đào tạo, hiệu quả của người học sẽ phản ánh, quảng bá hình ảnh của trường một cách hiệu quả nhất.
	Tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên và nhu cầu của các doanh nghiệp hàng năm; qua đó phân tích thực tế nhu cầu nghề nghiệp của người học so với nhu cầu xã hội đang cần làm cơ sở cho việc bổ sung, điều chỉnh mục tiêu và quy mô nghề đào tạo.
2. Tiêu chí 2:
Trường sẽ tiếp tục tăng cường liên kết với nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực hoạt động và huy động doanh nghiệp tham gia vào nhiều lĩnh vực đang đào tạo tại trường;
	Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ nhà giáo Nhà trường;
	Tiếp tục tăng cường việc giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ và có hiệu quả. 
3. Tiêu chí 3:
Tiếp tục tích cực đổi mới, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực; Coi trọng chinh sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; 
Tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế theo đúng tinh thần Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ;
Vận dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ từ các tổ chức, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường.
4. Tiêu chí 4:
Tiếp tục khảo sát, các cơ sở giáo dục đại học có chương trình đào tạo tương đồng với CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng của trường để liên kết đào tạo liên thông;
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giáo trình đào tạo cho phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh ngoài xã hội.
5. Tiêu chí 5:
Xây dựng kế hoạch kinh phí đầu tư công nghệ mới hướng đến đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Tăng cường hợp tác liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để tiếp cận với các thiết bị, công nghệ hiện đại. 
6. Tiêu chí 6:
Tiếp tục đa dạng các hình thức thông tin của trường, của khoa đến HSSV;
Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa; các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho học sinh, sinh viên. 
Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp, gia đình và người học trong định hướng tư vấn nghề nghiệp và việc làm.
7. Tiêu chí 7:
Tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao đông và HSSV về công tác bảo đảm chất lượng.
Tăng cường và đẩy mạnh sự quán triệt và chỉ đạo, kiểm tra giám sát của trưởng đơn vị đối với tập thể trong quá trình vận hành và thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng.
Tăng cường và duy trì giữ mối liên lạc giữa nhà giáo chủ nhiệm và người học sau khi tốt nghiệp.
Nhà trường có kế hoạch đầu tư nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn nhằm duy trì, phát triển và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá chất lượng.











[bookmark: _Toc147220719]PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được thực hiện theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội theo đúng chủ trương, đường lối phát triển giáo dục nghề nghiệp của Nhà nước.
[bookmark: _Hlk81689941]Hàng năm, Khoa Điện - Điện tử của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang luôn tuân thủ và thực hiện theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019 của Tổng cục GDNN về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang luôn xác định công tác tự đánh giá là quá trình, là nhiệm vụ thường xuyên, là nhân tố không thể thiếu được trong sự phát triển của nhà trường, là động lực để Trường hoàn thành mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, hằng năm nhà trường đều tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá theo hệ thống các tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo, đánh giá những mặt mạnh, những tồn tại, qua đó phát huy những ưu thế và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế hướng đến nhà trường phát triển bền vững toàn diện, đạt tiêu chuẩn Trường cao đẳng chất lượng cao.
2. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Nhà trường không có đề xuất, kiến nghị./.

Khánh Hòa, ngày     tháng     năm 2023
     HIỆU TRƯỞNG




PHỤ LỤC
1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
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2. Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
2.1. Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cho các nghề
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2.2. Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT
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4. Bảng mã minh chứng

	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	MC sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1
	1
	1
	1.1.01
	
	Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24/12/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

	2
	
	
	1.1.02
	
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017

	3
	
	
	1.1.03
	
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021

	
4
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo thị trường lao động và dự báo nhu cầu lao động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa năm 2021, 2022, 2023

	5
	
	
	1.1.05
	
	Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023

	6
	
	
	1.1.06
	
	Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

	7
	
	
	1.1.07
	
	 Thông báo/Kế hoạch  về việc rà soát, điều chỉnh và thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2019, 2021

	8
	
	
	
	1.1.02
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017

	9
	
	
	
	1.1.03
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2021

	10
	
	
	1.1.08
	
	Phiếu khảo sát về mục tiêu của chương trình đào tạo năm 2021, 2022, 2023

	11
	
	
	1.1.09
	
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến về mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học năm 2021, 2022, 2023

	12
	1
	2
	
	1.1.01
	Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24/12/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

	13
	
	
	1.2.01
	
	Báo cáo tổng kết của trường năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

	14
	
	
	1.2.02
	
	Báo cáo tổng kết của các đơn vị năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 và phương hướng hoạt động năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

	15
	
	
	1.2.03
	
	Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

	16
	
	
	1.2.04
	
	Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu thi đua năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

	17
	
	
	1.2.05
	
	Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

	18
	
	
	1.2.06
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	6.3.01
	
	Kế hoạch số 1571/KH- CĐKTCN ngày 14/10/2020 của Hiệu trưởng về việc quan hệ doanh nghiệp năm học 2020-2021; Kế hoạch số 488/KH- CĐKTCN ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 642/KH- CĐKTCN ngày 7/5/2021 của Hiệu trưởng về Hội nghị ký kết hợp tác đào tạo- Tư vấn việc làm, tuyển dụng – Thực tập tại doanh nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 467/KH- CĐKTCN ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 508/KH- CĐKTCN ngày 12/4/2023 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Các trường trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa về thăm trường; Kế hoạch số 512/KH- CĐKTCN ngày 14/4/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức hội thảo gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhu cầu doanh nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 614/KH-CĐKTCN ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng về việc phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp – việc làm tại trường; Kế hoạch của Hiệu trưởng về việc Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV trung cấp và cao đẳng năm 2020,2021,2023
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	Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của Ban thường vụ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023: Chương trình số 01/CT-ĐTN của Bí thư Đoàn thanh niên các năm 2020, 2021, 2022
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	Chương trình công tác Hội sinh viên và phong trào sinh viên của ban chấp hành Hội sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

	336
	
	
	6.4.03
	
	Các Kế hoạch của ban chấp hành Công đoàn trường về kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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	6.4.04
	
	Kế hoạch 1724/KH- CĐKTCN ngày 29/10/2020 của Hiệu trưởng về việc phát động tuần thu đua “Dạy tốt- Học tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11; Kế hoạch 2133 /KH- CĐKTCN ngày 11/12/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức giải bóng đá Futsal Mùng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu 2021; Kế hoạch 16 /KH- HSV ngày 16/12/2020 về việc Tổ chức chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân, kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020), Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020- 2021; Kế hoạch 101/KH- CĐKTCN ngày 25/1/2021 về việc tổ chức cuộc thi ảnh online trên fanpage tuyển sinh; Kế hoạch số 01/KH-ĐTN ngày 26/8/2021 của ban chấp hành đoàn trường về triển khai chương trình “ Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch số 06/KH-ĐTN ngày 03/9/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia cuộc thi trực tuyến” kỹ năng thanh niên online” tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2021
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	6.4.05
	
	Quyết định số 11/KH-ĐTN ngày 09/9/2021 về việc tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh; Kế hoạch số 08/KH-ĐTN ngày 04/9/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia cuộc thi viết về Kỹ năng lao động Việt Nam; Kế hoạch 04/KH- ĐTN  ngày 31/8/2021 triển khai thực hiện phong trào” Học sinh 3 tốt”; Kế hoạch 05/KH- ĐTN  ngày 01/9/2021 triển khai thực hiện phong trào” Học sinh 3 rèn luyện”; Kế hoạch 24/KH- ĐTN ngày 16/11/2021 tổ chức cuộc thi viết” thay lời tri ân” chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo việt Nam; Kế hoạch số 18/KH-ĐTN ngày 28/9/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia hội thi” Báo cáo viên giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm 2021 chủ đề “Tuổi trẻ cộng đồng và Covid-19”; Kế hoạch số 18/KH-ĐTN ngày 11/11/2021 về việc tham gia hội thi” Báo cáo viên giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm 2021; Kế hoạch số 28-KH/ĐTN ngày 26/11/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm” Chung tay phòng chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet và tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “ Biên cương Tổ quốc tôi”; Kế hoạch 38/KH- HSV ngày 21/12/2021 về việc Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Quyết định số 630/QĐ-CĐKTCN ngày 09/5/2022 ban hành quy chế phối hợp giữa phòng công tác HSSV và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ KTCN Nha Trang; Kế hoạch số 30/KH-ĐTN ngày 18/01/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc tổ chức hoạt động nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng Anh cho HSSV của trường năm học 2021-2022; Thông báo số 138/TB-CĐKTCN ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng về việc Chương trình Quốc gia đào tạo, nâng cao và hoàn thiện kỹ năng cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0; Kế hoạch liên tịch 01/KHLT-ĐTN,HSV-TTDVSX ngày 15/01/2022 về việc tổ chức giải bóng đá Futsal Mùng Đảng- Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và cuộc vận động mỗi sinh viên luyện tập một môn thể thao; Kế hoạch liên tịch số 49/KHLT-ĐTN-HSV ngày 16/3/2022 về việc tổ chức cuộc thi 1000 mét “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân” năm 2022; Kế hoạch số 59/KH-ĐTN ngày 26/4/2022 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Biển, Đảo năm 2022; Kế hoạch số 44/KH-ĐTN ngày 14/02/2022 của Bí thư Đoàn trường về cuộc thi sáng tác video clip giới thiệu nghề; Kế hoạch số 48/KH-ĐTN ngày 16/3/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc đang ký tham gia ý tưởng sáng tạo cho ĐVTN toàn trường; Kế hoạch số 53/KH-ĐTN ngày 17/4/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc tham gia Hội thi “Olympic Tiếng Anh HSSV tỉnh Khánh Hòa” lần thứ II năm 2022; Thông báo số 05/KH-ĐTN ngày 15/6/2022 của Bí thư Đoàn trường về việc tham gia thi Olumpic Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn trẻ lần IV năm 2022; Kế hoạch 327/KH-CĐKTCN ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng về việc hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam của trường CĐ KTCN Nha Trang; Thông báo số 559/TB-CĐKTCN ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng về việc tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm; Kế hoạch số 658/KH-CĐKTCN ngày 12/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về “ Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả”; Kế hoạch số 63/KH-ĐTN ngày 12/5/2022 của BCH đoàn trường về việc tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường; Thông báo số 826/TB-CĐKTCN ngày 14/6/2022 của Hiệu trưởng về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa; Thông báo số 144/TB-CĐKTCN ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng về việc hưởng ứng cuộc thi ảnh “ Check in Nha Trang, Khánh Hòa trên trang fanpage Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa; Kế hoạch  số 59/KH-ĐTN ngày 26/4/2022 của ban chấp hành đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ; Kế hoạch số 856/KH-CĐKTCN ngày 17/6/2022 về việc tổ chức giải bóng chuyền nam giữa HSSV ở ký túc xá với HSSV; Kế hoạch số 03/KHLT/ĐTN-HSV-CĐKTCN ngày 17/10/2022 về việc tổ chức Hội thi Tiếng hát, tài năng nghệ thuật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang năm 2022
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	6.4.06
	
	Kế hoạch số 43/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng  ngày 13/1/2023 về việc tham gia giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam; Kế hoạch số 405/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng  ngày 28/3/2023 về việc phối hợp tuyên truyền và đăng ký tham quan triển lãm; Kế hoạch số 425/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 30/3/2023 về việc tham gia giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp Tết cổ truyền lào, Campuchia; Kế hoạch số 520/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 13/4/2023 về việc Tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Kế hoạch số 1547/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 3/10/2022 về việc tham gia giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962- 5/9/2022) & 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022); Kế hoạch số 1657/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 18/10/2022 về việc Triển khai thực hiện Chương trình “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên,nhi đồng giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch số 1667/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 19/10/2022 về việc Tuyên truyền về Pháp luật, nội quy, qui định, thông tin về chế độ chính sách của Nhà nước, nhà trường và các cấp có thẩm quyền đối với HSSV; Kế hoạch số 1810/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 9/11/2022 về việc tổ chức cuộc thi ẩm thực “Giảm muối vẫn ngon bằng Umami”; Kế hoạch số 1833/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 11/11/2022 về việc phát động thi đua “Dạy tốt-Học tốt” Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11; Kế hoạch số 1908/KH-CĐKTCN của Hiệu trưởng ngày 23/11/2022 về việc tổ chức Chương trình truyền thông - Tọa đàm “Thế hệ mới - lên tiếng vì sự an toàn và bình đẳng
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	6.4.07
	
	Báo cáo tổng kết năm 2020-2021, 2021-2022 của Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
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	6.4.08
	
	Quyết định số 1016/QĐ-CĐKTCN ngày 01/7/2021 của Hiệu trưởng về Phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài năm học 2020-2021 “Bộ điều khiển tưới cây tự động sử dụng năng lượng mặt trời”; Quyết định số 1013/QĐ-CĐKTCN ngày 13/7/2022 của Hiệu trưởng về Phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài năm học 2021-2022 “Mô hình thang máy vận chuyển hàng hóa”; Quyết định số 913/QĐ-CĐKTCN ngày 14/6/2023 của Hiệu trưởng về Phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài năm học 2022-2023 “Mô hình lưu kho tự động sử dụng mã QR
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	6.4.09
	
	Kế hoạch 141/KH- CĐKTCN ngày 3/2/2021 về việc Hội thi sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX (2020-2021); Kế hoạch 04/KH- CĐKTCN ngày 5/9/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học- Kỹ thuật cấp trường lần thứ I năm học 2020- 2021; Kế hoạch 34/KH- CĐKTCN ngày 18/1/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức hoạt động nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh- Sinh viên của trường năm học 2020-2021; Kế hoạch số 1022/KH-CĐKTCN  ngày 02/8/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức tổ chức Olympic tiếng Anh năm 2021;  Kế hoạch số 152/KHLT-ĐTN-HSV ngày 15/11/2021 về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng Khoa học kỹ thuật Và Dự án khởi nghiệp dành cho HSSV cấp trường năm học 2021-2022; Kế hoạch số 1675/KH-CĐKTCN ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập đoàn dự thi vòng chung kết cuộc thi Startups Kite 2021; Kế hoạch số 36/KH-ĐTN ngày 15/12/2021 của ban chấp hành đoàn trường về việc hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia tham gia nghiên cứu khoa học; Kế hoạch số 1595/KH-CĐKTCN ngày 04/11/2021 của Hiệu trưởng về việc tham gia vòng chung kết cuộc thi Startups Kite 2021
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	6.4.10
	
	Kế hoạch số 423/KH-CĐKTCN ngày 24/3/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 512/KH-CĐKTCN ngày 14/4/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thảo gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhu cầu Doanh nghiệp năm 2022; Thông báo số 652/TB-CĐKTCM ngày 12/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2022; Kế hoạch số 685/KH-CĐKTCN ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho HSSV năm 2022; Kế hoạch số 685/KH-CĐKTCN ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp và tuyển chọn ý tưởng/dự án tham dự Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp”-Startup Kite 2022; Kế hoạch số 961/KH-CĐKTCN ngày 11/7/2022 của Hiệu trưởng về việc tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa và Khu vực Nam Trung bộ-Tây Nguyên năm 2022”; Quyết định số 963/QĐ-CĐKTCN ngày 11/7/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập các đội tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa và Khu vực Nam Trung bộ-Tây Nguyên năm 2022”; Báo cáo số 34/BC-ĐTN ngày 27/8/2022 của Bí thư đoàn trường về việc thực hiện hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp; Quyết định số 1305/QĐ-CĐKTCN ngày 29/8/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập các đội tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp”-Startup Kite 2022
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	6.4.11
	
	Kế hoạch số 1947/KH-CĐKTCN ngày 01/12/2022 của Hiệu trưởng về việc tham gia Hội thi sáng tạo Khoa học- Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ X (2022-2023); Kế hoạch số 12/KH-ĐTN ngày 05/12/2022 của BCH Đoàn thanh niên về việc tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học- Kỹ thuật cấp trường năm học; Kế hoạch số 647/KH-CĐKTCN ngày 09/5/2023 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2023
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	6.4.12
	
	Các Kế hoạch số 1274/KH-CĐKTCN ngày 26/8/2020 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa hệ trung cấp, cao đẳng các năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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	6.4.13
	
	Các Kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn trường về tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Thanh niên năm 2021, 2022, 2023

	347
	
	
	6.4.14
	
	Kế hoạch số 1604/KH-CĐKTCN ngày 12/7/2021 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV năm học 2020-2021; Quyết định 1242/QĐ- CĐKTCN  ngày 15/9/2021 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ ban hành Chương trình đào tạo Mô đun Kỹ năng sống và bảo vệ môi trường trình độ cao đẳng, trung cấp; Quyết định 1241/QĐ- CĐKTCN  ngày 15/9/2021 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ ban hành Chương trình đào tạo Mô đun Kỹ năng khởi nghiệp và cuộc sống số trình độ cao đẳng, trung cấp
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	6.4.15
	
	Kế hoạch số 853/KH-CĐKTCN ngày 8/6/2020 của Hiệu trưởng Về việc thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 1572/KH-CĐKTCN ngày 14/10/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho HSSV; Kế hoạch số 546/KH-CĐKTCN ngày 22/4/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức truyền thông giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho HSSV năm học 2020-2021; Kế hoạch số 546/KH-CĐKTCN ngày 22/4/2021 của Hiệu trưởng về việc tăng cường truyền thông về tình dục an toàn và phòng chống tác hại của thuốc lá; Kế hoạch số 1910/KH-CĐKTCN ngày 24/11/2022 của Hiệu trưởng về việc tăng cường truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường; Kế hoạch số 257/KH-CĐKTCN ngày 7/3/2023 của Hiệu trưởng về việc tập huấn một số kỹ thuật sơ cứu cơ bản cho CBGV và HSSV năm học 2022-2023
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	6.4.16
	
	Quyết định số 874/QĐ- BTTTT ngày 17/6/2021 của bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về việc ban hành bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Kế hoạch số 507/KH-CĐKTCN ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng về việc thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 26/KH-ĐTN ngày 23/11/2021 về việc tổ chức Hội thi “Các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền ATGT tỉnh khánh hòa năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021
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	6.4.17
	
	Quyết định số 352/QĐ-ĐTN ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng về việc kiện toàn tiểu đội tự vệ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 14/QĐ-ĐTN ngày 9/9/2021 của Ban thường vụ đoàn trường về việc thành lập đội thanh niên xung kích đảm bảo An ninh trật tự tại trường; Quyết định số 350/QĐ-CĐKTCN ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy trường CĐKTCN Nha Trang; Quyết định số 351/QĐ-CĐKTCN ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy trường CĐKTCN Nha Trang; Kế hoạch 02/KHLT- ĐTN- P.CTHSSV ngày 12/02/2022 Ban thường vụ đoàn trường về việc tổ chức lớp tập huấn lái xe ATGT trong HSSV năm học 2021-2022;  Kế hoạch 58/KH- ĐTN ngày 26/4/2022 tập huấn về CNTT, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ đoàn viên, thanh niên trường năm 2022; Kế hoạch 02/LT- ĐTN ngày 25/02/2022 của Ban chấp hành đoàn trường về việc triển khai đoàn viên thanh niên trực chốt đảm bảo ATGT hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022; Kế hoạch 615/KH- CĐKTCN ngày 05/5/2022 của Hiệu trưởng  về việc tham gia vòng phát động Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Kế hoạch số 334/KH-CĐKTCN ngày 08/3/2022 của Hiệu trưởng về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại trường CĐKTCN Nha Trang; Kế hoạch số 860/KH-CĐKTCN ngày 20/6/2022 của Hiệu trưởng về việc tuyên truyền ANTT, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em năm học 2021-2022; Thông báo số 47/TB-CĐKTCN ngày 11/01/2022 của Hiệu trưởng về việc tăng cường chấn chỉnh nội quy, quy chế trong dịp tết nguyên đán đối với HSSV;  Kế hoạch 25/KH-ĐTN  ngày 23/11/2021 của Ban thường vụ đoàn trường về việc thiết kế infographic, video clip tuyên truyền cổ động “tuổi trẻ Khánh Hòa với văn hóa giao thông”; Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của trường. Báo cáo số 35-BC/HSV ngày 18/5/2022 tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; Báo cáo số 23-BC/ĐTN ngày 31/5/2022 tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022; Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của trường
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	6.4.18
	
	Kế hoạch số 11/KH- ĐTN ngày 7/11/2022 của BCH Đoàn trường về việc Tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cướp, cướp dật, trộm cắp tài sản, phòng ngừa “bạo lực học đường” đối với sinh viên, đoàn viên, thanh niên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha trang hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam năm 2022; Kế hoạch số 835/KH-CĐKTCN ngày 2/6/2023 của Hiệu trưởng về việc thực hiện “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025; Thông báo số 400/TB-CĐKTCN ngày 27/03/2023 của Hiệu trưởng về việc “Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang” hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023; Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 của trường
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	6.4.19
	
	Các Kế hoạch liên tịch của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên về việc Tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2021, 2022, 2023; Các Kế hoạch liên tịch của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên về việc Tổ chức “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, 2022, 2023; Kế hoạch số 14/KHLT-ĐT,HSV ngày 07/12/2021 về việc Tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021 và Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam (22/12/1944- 22/12/2021); Kế hoạch số 12-KHLT/ĐTN-HSV ngày 05/7/2022 của ĐTN-HSV  trường về việc tổ chức “Hoa phượng đỏ- Mùa hè xanh” năm 2022; Kế hoạch số 47 ngày 03/6 /2022 về việc tổ chức hoạt động hè cho đoàn viên, thanh niên năm 2022
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	6.4.20
	
	Các kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2021, 2022, 2023
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	6.4.21
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 của Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
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	6.4.22
	
	Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát HSSV liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ HSSV
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	7.1.01
	
	Kế hoạch số 934/KH-CĐKTCN ngày 16/6/2021 về việc thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động, HSSV, cựu sinh viên và doanh nghiệp về thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021; Kế hoạch số 866/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2022 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2022;  Kế hoạch số 963/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2023 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2023
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	7.1.02
	
	Danh sách doanh nghiệp sử dụng lao động nghề CNTT được thu thập ý kiến năm 2021, 2022, 2023
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	7.1.03
	
	Danh sách SV nghề CNTT đang làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023
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	7.1.04
	
	Phiếu khảo sát thu thập ý kiến về mức độ đáp ứng của SV nghề CNTT làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023
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	7.1.05
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ đáp ứng của SV nghề CNTT làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, 2022, 2023
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	7.2.01
	
	Quyết định số 390/QĐ-CĐKTCN ngày 02/04/2021 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K12 - Khóa thi ngày 01/3/2021; Quyết định số 506/QĐ-CĐKTCN ngày 13/04/2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K13 - Khóa thi ngày 14/3/2022; Quyết định số 487/QĐ-CĐKTCN ngày 10/04/2023 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K14 - Khóa thi ngày 13/3/2023
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	7.2.02
	
	Danh sách sinh viên tốt nghiệp nghề CNTT năm 2021, 2022, 2023
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	7.2.03
	
	Kế hoạch điều tra lần vết sinh viên Cao đẳng khóa 12 tốt nghiệp năm học 2020-2021; Kế hoạch số 1430/KH-CĐKTCN ngày 20/9/2022 của Hiệu trưởng về việc điều tra lần vết HSSV tốt nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 1123/KH-CĐKTCN ngày 07/7/2023 của Hiệu trưởng về việc điều tra lần vết HSSV tốt nghiệp năm 2023
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	7.2.04
	
	Phiếu khảo sát về tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023
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	7.2.05
	
	Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của SV sau khi tốt nghiệp khóa 12, 13, 14  năm 2021, 2022, 2023
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	7.1.01
	Kế hoạch số 934/KH-CĐKTCN ngày 16/6/2021 về việc thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động, HSSV, cựu sinh viên và doanh nghiệp về thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021; Kế hoạch số 866/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2022 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2022;  Kế hoạch số 963/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2023 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2023
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	7.3.01
	
	Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy, viên chức và người lao động được thu thập ý kiến năm 2021; 2022; 2023
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	7.3.02
	
	Mẫu phiếu khảo sát thu thập ý kiến về các chính sách dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động năm 2021; 2022; 2023
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	7.3.03
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi về các chính sách dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động năm 2021; 2022; 2023
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	7.1.01
	Kế hoạch số 934/KH-CĐKTCN ngày 16/6/2021 về việc thu thập ý kiến của Cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động, HSSV, cựu sinh viên và doanh nghiệp về thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021; Kế hoạch số 866/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2022 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2022;  Kế hoạch số 963/KH-CĐKTCN ngày 21/6/2023 về việc thu thập ý kiến của cán bộ viên chức, HSSV và doanh nghiệp về hoạt động Bảo đảm chất lượng khảo thí năm 2023
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	7.4.01
	
	Mẫu phiếu khảo sát thu thập ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm 2021; 2022; 2023

	372
	
	
	7.4.02
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm 2021; 2022; 2023
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	7.5.01
	
	Kế hoạch số 665 /KH-CĐKTCN ngày 10/5/2021 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021; Kế hoạch số 733 /KH-CĐKTCN ngày 31/2/ 2022 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022;  Kế hoạch số 584 /KH-CĐKTCN ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023
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	7.5.02
	
	Quyết định số 652/QĐ-CĐKTCN ngày 10/5/2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT  trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021; Quyết định số 1398/QĐ-CĐKTCN ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  nghề CNTT trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022; Quyết định số 540/QĐ-CĐKTCN ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  nghề CNTT  trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023
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	7.5.03
	
	Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CNTT năm 2021, 2022,2023
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	7.5.04
	
	Kết quả báo cáo công khai trên trang Web và cổng thông tin điện tử của nhà trường

	377
	7
	6
	
	2.6.01
	Thông báo số  những tồn tại của công tác bảo đảm chất lượng năm 2020, 2021, 2022

	378
	
	
	
	2.6.02
	Kế hoạch  khắc phục những tồn tại của công tác bảo đảm chất lượng năm 2020, 2021, 2022

	379
	
	
	7.6.01
	
	Kế hoạch số 628/KH-CĐKTCN ngày 06/5/2021 của Hiệu trưởng về việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021

	380
	
	
	7.6.02
	
	Quyết định số 704/QĐ-CĐKTCN ngày 13/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Tổ rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo nghề CNTT

	381
	
	
	7.6.03
	
	Quyết định số 825/QĐ-CĐKTCN ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNTT

	382
	
	
	7.6.04
	
	Biên bản thẩm định chương trình của Hội đồng thẩm định

	383
	
	
	7.6.05
	
	Quyết định số 1266 /QĐ-CĐKTCN ngày 15/9/2021 ban hành chương trình đào tạo nghề CNTT hệ cao đẳng; Quyết định số 1249/QĐ-CĐKTCN ngày 15/9/2021 ban hành chương trình đào tạo nghề CNTT hệ trung cấp

	384
	
	
	7.6.06
	
	Thông báo số 414/TB-CĐKTCN ngày 29/3/2023 của Hiệu trưởng Về việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023

	385
	
	
	7.6.07
	
	Kế hoạch số 1264/QĐ-CĐKTCN ngày 18/8/2022 của Hiệu trưởng về việc xây dựng chương trình đào tạo các nghề trung cấp, cao đẳng

	386
	
	
	7.6.08
	
	Quyết định số  51 /QĐ-CĐKTCN ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập Tổ xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao nghề CNTT

	387
	
	
	7.6.09
	
	Biên bản thẩm định chương trình chất lượng cao của Hội đồng thẩm định

	388
	
	
	7.6.10
	
	Quyết định số 299 /QĐ-CĐKTCN ngày 13/03/2023 ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao nghề CNTT trình độ cao đẳng

	389
	7
	7
	
	7.2.01
	Quyết định số 390/QĐ-CĐKTCN ngày 02/04/2021 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K12 - Khóa thi ngày 01/3/2021; Quyết định số 506/QĐ-CĐKTCN ngày 13/04/2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K13 - Khóa thi ngày 14/3/2022; Quyết định số 487/QĐ-CĐKTCN ngày 10/04/2023 của Hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K14 - Khóa thi ngày 13/3/2023

	390
	
	
	
	7.2.02
	Danh sách sinh viên tốt nghiệp nghề CNTT năm 2021, 2022, 2023
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gi4o duc nghé nghlep nam 2021;

- Cong van sb 454/TCGDNN-KDCL ngay 25 thang 3 nam 2019 cua Cyc truong
Cuc Kiém dinh chit lugng gido duc nghe nghiép ve viéc hudng dan danh gia tiéu chuén
kiém dinh cht luong CTDT trinh d6 so cép, trung cp va cao dang;

.- Str dung cac van ban Quy pham phap luét lién quan dén yéu ciu cua timg tiéu
chuén dé tham chiéu.
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TRUONG CAO DANG KY THUAT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NGHE NHA TRANG Pjc lip — Tu do— Hanh phiic
KHOA PIEN - PIEN TU

S6: 48 /KH-DDT Khdnh Hoa, ngay § thang 5 nim 2023

. KE HOACH
Thuc hién tw danh gia chit lwong chwong trinh dio tao
nghe Cong ngh¢ thong tin nim 2023

Cin cir Ké hoach s6 584/KH-CDKTCN ngdy 24 thang 4 ndm 2023 cua Hi¢u trudng
Truong Cao ding Ky thuat Cong ngh¢ Nha Trang vé viéc thuc hién ty danh gia chét lugng
chuong trinh dao tao trinh dg trung cép, cao ding nim 2023.

Khoa Pién - 1?1(_311 tu lap ké hoach thuc hién tu danh gia chét lugng chuong trinh
dao tao (CTDT) nghé Cong ngh¢ thong tin ndm 2023 nhu sau:

1. Muc tiéu
- Nang cao nhan thirc ctia cn bd vién chirc va ngudi lao dong, HSSV vé tam quan
trong cua cong tac tu danh gia chét lugng, cac diéu kién ddm bao chit lugng CTDT nghé

Cong nghé thong tin thudc khoa Dién - Dién tur;

- Thu thap, xir ly thong tin va minh ching dé chimg minh mutc do dat dugc cia
nghé Cong ngh¢ thong tin dva trén hé théng tiéu chi, tiéu chun tu danh chét lugng
CTDT nghé Cong ngh¢ thong tin da dugc phan cong;

- Xéy dyng, thuc hién va duy tri tét céc tiéu chi, tiéu chudn kiém dinh chat lugng
da dat dugc, dong thoi khic phuc nhitng tiéu chi, tiéu chuin chua dat qua d6 giup nghé
Cong nghé thong tin cling nhu khoa Dién-Dién tir ¢6 ké hoach phat trién cac nguon luc
trong thoi gian toi.

2. Cong cu tu danh gia

- Thong tu sb 15/2017/TT-BLDTBXH ngay 08 thdng 6 ndm 2017 cua B Lao
dong - Thuong binh va X4 hoi Quy dinh tiéu chi, tiéu chuén kiém dinh chét luong gido
duc nghé nghiép;

- Thong tu s6 28/2017/TT-BLDTBXH ngay 15 thang 12 nam 2017 cua B9 Lao
dong - Thuong binh va Xa héi Quy dinh hé théng bao dam chét lugng cia co s& gido duc
nghé nghiép;

- Quyét dinh s6 1769/QD-LDTBXH ngay 25/11/2019 cua BO Lao dong - Thuong
binh va Xa hoi vé viéc Phé duyét nganh, nghé trong diém; truong dugc lua chon nganh,
nghé trong diém giai doan 2016-2020 va dinh huéng dén 2025;

- Cong vin sb 1323/TCGDNN KDCL ngay 23 thang 6 nam 2021 cua Tong cuc
Gido duc nghe nghiép vé viéc thuc hién quy dinh hé théng bao dam chit lugng cia co s&
gi4o duc nghé nghlep nam 2021;

- Cong van sb 454/TCGDNN-KDCL ngay 25 thang 3 nam 2019 cua Cyc truong
Cuc Kiém dinh chit lugng gido duc nghe nghiép ve viéc hudng dan danh gia tiéu chuén
kiém dinh cht luong CTDT trinh d6 so cép, trung cp va cao dang;

.- Str dung cac van ban Quy pham phap luét lién quan dén yéu ciu cua timg tiéu
chuén dé tham chiéu.
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- Ap dung céc phuong phap thu thap, phan tich va xtr 1y thong tin minh chirng:
3. Cic buére tién hanh

- Can cir ké hoach chung cua truong dé xdy dung ké"hoach thue hién tr dinh gid
chat lugng CTDT nghé Cong ngh¢ théng tin, trinh Hoi dong tu ddnh gid chat luong
CTDT thong qua;

- Thu thap théng tin, minh chimg vé timg hoat dong va két qua thuc hién chirc
nang, nhi¢ém vu ciia nghé Cong nghé thong tin;

- Danh gi4, xdc dinh muc do dat dugc theo timg tiéu chuan, tiéu chi kiém dinh c6
lién quan; phén tich, chi o cac diém manh, ton tai va nguyén nhan; dé xuat ké hoach
hanh dong nh@m néng cao chat lugng CTDT cta nghé Cong nghé thong tin;

- Tong hop va viét béo cao két qua tw dénh gia chét lugng CTDT nghé Cong nghé
thong tin, kém theo cac minh chung;

- Lay y kién cdc don vi lién quan, tong hop hoan thién bao co giri Hoi déng tu
déanh gia chat lugng CTDT cua truong;

- T chue quan ly, duy tri co s& dir liéu, thong tin, minh chitng vé chuong trinh
dao tag nghé Cong nghé thong tin.

4. N¢i dung tu d4nh gia chét luong
Noi dung tu danh gia chat luong CTDT nghé Cong ngh¢ thong tin nhur sau:

4.1. Thu thap minh ching va 1ap bao céo cac tiéu chuan:

5\’\ - Tiéu chi 1: TCI;
3. - Tiéu chi 4: TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7, TC9, TC10, TC11, TC12:
By ey
‘-".{,‘,;/’ - Tiéu chi 5: TC8
= 4.2. Viét bdo céo tiéu chi 1, tiéu chi 4

4.3. Tong hop phiéu béo céo cac tiéu chuan, tiéu chi tir cac don vi

4.4 Viét bao céo t6ng hop tu danh gia chat lugng CTDT trinh dd trung cap, cao
déng nghé Cong nghé thong tin nim 2023.

5. Phan cong nhi¢m vu

oo (Ko st thi G, XY i g0 eq0 | Vit bio cdo
TT | Tiéu chi, ticu chuan thong t|~n n}m 1¢ 1’ung, tidu chudn tiéu chi
luu triv minh chirng
I | Tiéu chi 1: Muc tiéu quén ly tai chinh
- : Huynh Tan Trinh Huynh Tan | Huynh Tan
W e Tran Ngoc Minh Trinh Trinh
: ) Huynh Tan
2 | Viét bao cdo ticu chi 1 Tih
II | Tiéu chi 4: Chuong trinh, gido trinh
. Huynh Tén Trinh FimfTen: | Bl Ths
Tiéu chuan: 2, 3, 4, 5, [{1A Th: Mia uynh lan ynh Ta
1 6.7 Ho Thi Dl@}l A Trinh Trinh
. Nguyén Thi Kim Huong
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- Ap dung céc phuong phap thu thap, phan tich va xtr 1y thong tin minh chirng:
3. Cic buére tién hanh

- Can cir ké hoach chung cua truong dé xdy dung ké"hoach thue hién tr dinh gid
chat lugng CTDT nghé Cong ngh¢ théng tin, trinh Hoi dong tu ddnh gid chat luong
CTDT thong qua;

- Thu thap théng tin, minh chimg vé timg hoat dong va két qua thuc hién chirc
nang, nhi¢ém vu ciia nghé Cong nghé thong tin;

- Danh gi4, xdc dinh muc do dat dugc theo timg tiéu chuan, tiéu chi kiém dinh c6
lién quan; phén tich, chi o cac diém manh, ton tai va nguyén nhan; dé xuat ké hoach
hanh dong nh@m néng cao chat lugng CTDT cta nghé Cong nghé thong tin;

- Tong hop va viét béo cao két qua tw dénh gia chét lugng CTDT nghé Cong nghé
thong tin, kém theo cac minh chung;

- Lay y kién cdc don vi lién quan, tong hop hoan thién bao co giri Hoi déng tu
déanh gia chat lugng CTDT cua truong;

- T chue quan ly, duy tri co s& dir liéu, thong tin, minh chitng vé chuong trinh
dao tag nghé Cong nghé thong tin.

4. N¢i dung tu d4nh gia chét luong
Noi dung tu danh gia chat luong CTDT nghé Cong ngh¢ thong tin nhur sau:

4.1. Thu thap minh ching va 1ap bao céo cac tiéu chuan:

5\’\ - Tiéu chi 1: TCI;
3. - Tiéu chi 4: TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7, TC9, TC10, TC11, TC12:
By ey
‘-".{,‘,;/’ - Tiéu chi 5: TC8
= 4.2. Viét bdo céo tiéu chi 1, tiéu chi 4

4.3. Tong hop phiéu béo céo cac tiéu chuan, tiéu chi tir cac don vi

4.4 Viét bao céo t6ng hop tu danh gia chat lugng CTDT trinh dd trung cap, cao
déng nghé Cong nghé thong tin nim 2023.

5. Phan cong nhi¢m vu

oo (Ko st thi G, XY i g0 eq0 | Vit bio cdo
TT | Tiéu chi, ticu chuan thong t|~n n}m 1¢ 1’ung, tidu chudn tiéu chi
luu triv minh chirng
I | Tiéu chi 1: Muc tiéu quén ly tai chinh
- : Huynh Tan Trinh Huynh Tan | Huynh Tan
W e Tran Ngoc Minh Trinh Trinh
: ) Huynh Tan
2 | Viét bao cdo ticu chi 1 Tih
II | Tiéu chi 4: Chuong trinh, gido trinh
. Huynh Tén Trinh FimfTen: | Bl Ths
Tiéu chuan: 2, 3, 4, 5, [{1A Th: Mia uynh lan ynh Ta
1 6.7 Ho Thi Dl@}l A Trinh Trinh
. Nguyén Thi Kim Huong
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Khdo sat, thu thap, xir ly

K , . A . .
TT | Tieu chi, tidu chudn | théng tin minh ching, Viét bao cdo | Viet bo cio

lwu trit minh chimg tiéu chuan tiéu chi
5 Tiéu chuan: 9, 10, 11, Euynl; Tan.Tr;n‘h Huynh Tan | Huynh Tan
12 guyén Thj Tuong Vy Trinh Trinh
Nguyén Thi Kim Huong |
e ol oo B Huynh Tan
3 | Viét bao cdo tiéu chi 4 Trinh

Tiéu chi S: Co sé vat
II1. | chat, thiet bi dao tao
va thu vién

Huynh Tén Trinh . z g £
2 X : Huynh T
1 |Tiéu chuan 8 Tran Ngoc Minh Hu%':i}:]g o u%:inh =
Nguyén Thi Kim Huong : :

Tong hop phlcu bao
ciao tiéu chuan, tle'u ‘\
chi tir cic don Vio o A

\ \ Pham Minh
IV Vlet du thao Bao cao | N Hoang
tong hop, layly kién va 0o s
chinh sira hoan ‘thién 7 -
bdo cdo tong hop. . .-" W
5. Tién do thuc hlen :)Ugigc

Phén cong nhiém vy, thoi gian thuc hién va hoan thanh tu danh gia ch%g :
CTDT nghé Cong nghé thong tin nhur sau: A TRANG

W
TT No¢i dung thuc hién Thoi gian

- Nghién ctru cdc van ban hudng dan va lap ké hoach thuc
hién tr danh gid chat lugng trinh chu tich Hoi dong phé
duyét;

I |- Phan cong thanh vién thuc hién ty danh gia chit luong|  27/4 - 05/5/2023
CTDT nghé Cong nghé thong tin;

- Lap ké hoach gui phong BDCL-KT dé trinh Chu tich Hoi
dong tu danh gia CTDT phé duyét.

- Thu thdp minh ching; td chirc diéu tra, khao sat. ..
- Théng ké, téng hop sb liéu;
- Xtr ly minh chirng;
2 |- T4 chirc Iuu trit minh chimg; 09/5- 15/8/2023
- Lap phiéu béo céo céc tiéu chudn;
- Thu thip céc tiéu chi, tiéu chuan tir cac phong ban lién quan
dé xtr ly va tong hop.
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Khdo sat, thu thap, xir ly

K , . A . .
TT | Tieu chi, tidu chudn | théng tin minh ching, Viét bao cdo | Viet bo cio

lwu trit minh chimg tiéu chuan tiéu chi
5 Tiéu chuan: 9, 10, 11, Euynl; Tan.Tr;n‘h Huynh Tan | Huynh Tan
12 guyén Thj Tuong Vy Trinh Trinh
Nguyén Thi Kim Huong |
e ol oo B Huynh Tan
3 | Viét bao cdo tiéu chi 4 Trinh

Tiéu chi S: Co sé vat
II1. | chat, thiet bi dao tao
va thu vién

Huynh Tén Trinh . z g £
2 X : Huynh T
1 |Tiéu chuan 8 Tran Ngoc Minh Hu%':i}:]g o u%:inh =
Nguyén Thi Kim Huong : :

Tong hop phlcu bao
ciao tiéu chuan, tle'u ‘\
chi tir cic don Vio o A

\ \ Pham Minh
IV Vlet du thao Bao cao | N Hoang
tong hop, layly kién va 0o s
chinh sira hoan ‘thién 7 -
bdo cdo tong hop. . .-" W
5. Tién do thuc hlen :)Ugigc

Phén cong nhiém vy, thoi gian thuc hién va hoan thanh tu danh gia ch%g :
CTDT nghé Cong nghé thong tin nhur sau: A TRANG

W
TT No¢i dung thuc hién Thoi gian

- Nghién ctru cdc van ban hudng dan va lap ké hoach thuc
hién tr danh gid chat lugng trinh chu tich Hoi dong phé
duyét;

I |- Phan cong thanh vién thuc hién ty danh gia chit luong|  27/4 - 05/5/2023
CTDT nghé Cong nghé thong tin;

- Lap ké hoach gui phong BDCL-KT dé trinh Chu tich Hoi
dong tu danh gia CTDT phé duyét.

- Thu thdp minh ching; td chirc diéu tra, khao sat. ..
- Théng ké, téng hop sb liéu;
- Xtr ly minh chirng;
2 |- T4 chirc Iuu trit minh chimg; 09/5- 15/8/2023
- Lap phiéu béo céo céc tiéu chudn;
- Thu thip céc tiéu chi, tiéu chuan tir cac phong ban lién quan
dé xtr ly va tong hop.
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TT

Noi dung thuec hién Thoi gian

- Tong hop phiéu béo cdo tidu chudn, tiéu chi tir cac don vi.
- Viét du thao bao cdo tr dénh gia chat lugng TCTDT nghé

Cong nghé thong tin;

- Léy y kién du thao bdo céo;
- Hoan thién dy thao thong qua Hoi dong tur dénh gia.

16/8 - 16/9/2023

Cong tac thyc hién ty danh gia chat lugng chuong trinh dao tao la nhi¢ém vu chinh
tri quan trong cia khoa Dién - Dién ttr nim 2023, 1a tiéu chi quan trong dé xcp loai, danh
gid mirc d¢ hoan thanh nhiém vy cta Khoa Dién - Dién tir. Yéu cau tat ca cac thanh vién
dugc phin cong thyce hién nghiém tic theo ké hoach di dé ra./.

TRUONG PON V]

Pham Minh Hoang

CHU TICH HQI PONG
TY DANH CIA CHAT LUGNG CTPT
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TT

Noi dung thuec hién Thoi gian

- Tong hop phiéu béo cdo tidu chudn, tiéu chi tir cac don vi.
- Viét du thao bao cdo tr dénh gia chat lugng TCTDT nghé

Cong nghé thong tin;

- Léy y kién du thao bdo céo;
- Hoan thién dy thao thong qua Hoi dong tur dénh gia.

16/8 - 16/9/2023

Cong tac thyc hién ty danh gia chat lugng chuong trinh dao tao la nhi¢ém vu chinh
tri quan trong cia khoa Dién - Dién ttr nim 2023, 1a tiéu chi quan trong dé xcp loai, danh
gid mirc d¢ hoan thanh nhiém vy cta Khoa Dién - Dién tir. Yéu cau tat ca cac thanh vién
dugc phin cong thyce hién nghiém tic theo ké hoach di dé ra./.

TRUONG PON V]

Pham Minh Hoang

CHU TICH HQI PONG
TY DANH CIA CHAT LUGNG CTPT
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